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THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021;

Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Thông tư này quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công (vốn ngân sách nhà nước chi cho đầu tư công; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật) trung hạn và hằng năm; về chế độ, biểu mẫu báo cáo chuyên đề chương trình mục tiêu quốc gia.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trung hạn, hằng năm; báo cáo chuyên đề chương trình mục tiêu quốc gia thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Các loại báo cáo
1. Báo cáo định kỳ: Là báo cáo để đáp ứng yêu cầu thông tin tổng hợp về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm, được thực hiện theo một chu kỳ xác định và lặp lại nhiều lần, bao gồm báo cáo hằng tháng, hằng quý, hằng năm, giữa kỳ trung hạn, cả giai đoạn trung hạn.

- Lũy kế thực tế giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng tại báo cáo tháng 4 cũng là kết quả giải ngân vốn đến hết quý I năm kế hoạch.

- Lũy kế thực tế giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng tại báo cáo tháng 7 cũng là kết quả giải ngân vốn đến hết quý II năm kế hoạch.

- Lũy kế thực tế giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng tại báo cáo tháng 10 cũng là kết quả giải ngân vốn đến hết quý III năm kế hoạch.

- Lũy kế thực tế giải ngân vốn đầu tư công 12 tháng tại báo cáo tháng 01 năm sau năm kế hoạch cũng là kết quả giải ngân vốn đến hết quý IV năm kế hoạch.

2. Báo cáo chuyên đề: Là báo cáo để đáp ứng yêu cầu quản lý của cấp có thẩm quyền trong chỉ đạo điều hành ngân sách hoặc phục vụ công tác quản lý, điều hành kế hoạch vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia; các thông tin báo cáo có tính chuyên sâu về một chủ đề cụ thể liên quan đến tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm, vốn chương trình mục tiêu quốc gia và phải thực hiện một hoặc nhiều lần hoặc định kỳ trong khoảng thời gian nhất định.

3. Báo cáo đột xuất: Là báo cáo được thực hiện ngoài kế hoạch định kỳ để đáp ứng yêu cầu quản lý của cấp có thẩm quyền trong chỉ đạo điều hành ngân sách hoặc phục vụ công tác quản lý, điều hành kế hoạch vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia; các thông tin báo cáo nhằm giải quyết vấn đề phát sinh đột xuất liên quan đến tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm, vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện chế độ báo cáo
1. Các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm được phân bổ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn.

2. Các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm phải đầy đủ nội dung, chính xác, trung thực, đúng thời hạn quy định tại Thông tư này. Báo cáo cần thuyết minh rõ các tồn tại, khó khăn, vướng mắc, các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện giao kế hoạch, giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch; đề xuất các biện pháp tháo gỡ có liên quan đến công tác quản lý, giải ngân vốn đầu tư công; đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ cho công tác quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Danh mục dự án (bao gồm: dự án đầu tư, nhiệm vụ (dự án hoặc chi phí) theo quy định của pháp luật về đầu tư công, số vốn bố trí cho từng ngành, lĩnh vực, chương trình, dự án, của từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, các ngân hàng chính sách (sau đây gọi tắt là bộ, cơ quan trung ương) và địa phương đảm bảo đúng theo các quyết định giao kế hoạch vốn của cấp có thẩm quyền (bao gồm kế hoạch trung hạn, kế hoạch năm, kế hoạch bổ sung, kế hoạch kéo dài, kế hoạch điều chỉnh, kế hoạch vốn ứng nếu có).

Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, trường hợp Hội đồng nhân dân các cấp giao tăng so với kế hoạch do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao thì địa phương phải báo cáo rõ nguồn vốn giao tăng và tổng hợp đầy đủ vào báo cáo (cột giao kế hoạch vốn của địa phương tại các biểu mẫu quy định Thông tư này).

Các bộ, cơ quan trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) báo cáo đủ các nguồn vốn đầu tư công do bộ, cơ quan trung ương và địa phương quản lý bao gồm nguồn vốn được kiểm soát, giải ngân qua Kho bạc nhà nước các cấp và nguồn vốn do các đơn vị khác được giao kiểm soát, giải ngân theo quy định.

4. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện báo cáo chuyên đề chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Thông tư này.

5. Trường hợp bộ, cơ quan trung ương và địa phương không thực hiện báo cáo đảm bảo đầy đủ nội dung và đúng thời hạn quy định tại Thông tư này, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ báo cáo, đáp ứng yêu cầu của Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hằng năm
1. Tên báo cáo: “Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm...”.

2. Nội dung báo cáo:

a) Hằng tháng, các đơn vị báo cáo lũy kế kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng trước, ước kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng báo cáo theo từng nguồn vốn của kế hoạch được giao trong năm, kế hoạch vốn các năm trước được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân trong năm kế hoạch, kế hoạch vốn ứng trước nếu có. Riêng các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, đường ven biển, dự án đường cao tốc, dự án kết nối, có tác động lan tỏa, liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững (sau đây gọi tắt là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, liên vùng) và các dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các đơn vị báo cáo chi tiết danh mục dự án tại báo cáo hằng tháng theo từng nguồn vốn.

Định kỳ 06 tháng, hằng năm, các đơn vị báo cáo chi tiết danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương theo nguồn vốn, ngành, lĩnh vực, chương trình theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 49 Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (sau đây gọi tắt là Nghị định số 85/2025/NĐ-CP).

b) Đánh giá kết quả đạt được; khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc dẫn đến chậm giải ngân vốn đầu tư công trong năm; đề xuất giải pháp xử lý, kiến nghị.

3. Cơ quan thực hiện báo cáo:

a) Các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Kho bạc Nhà nước ở trung ương (sau đây gọi tắt là Kho bạc nhà nước), Kho bạc Nhà nước khu vực.

4. Cơ quan nhận báo cáo:

a) Báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Cơ quan nhận báo cáo là Bộ Tài chính.

b) Báo cáo của Kho bạc Nhà nước: Cơ quan nhận báo cáo là các bộ, cơ quan trung ương; Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ I, Vụ Tài chính - Kinh tế ngành, Vụ Các định chế tài chính, Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại).

c) Báo cáo của Kho bạc Nhà nước khu vực: Cơ quan nhận báo cáo là Kho bạc Nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài chính.

Đối với vốn do địa phương quản lý: Kho bạc Nhà nước khu vực báo cáo theo địa giới hành chính.

5. Thời hạn gửi báo cáo:

a) Các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước báo cáo định kỳ hằng tháng, hằng năm gửi cơ quan nhận báo cáo theo thời hạn quy định tại điểm c khoản 1 Điều 49 Nghị định số 85/2025/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Hằng tháng: Trước ngày 15 của tháng báo cáo.

Đối với báo cáo lũy kế thực tế giải ngân vốn đầu tư công 12 tháng, ước giải ngân 13 tháng, báo cáo trước ngày 15 tháng 01 năm sau năm kế hoạch.

Hằng năm (báo cáo 13 tháng): Trước ngày 28 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

b) Kho bạc Nhà nước khu vực báo cáo định kỳ hằng tháng, hằng năm gửi Kho bạc Nhà nước theo thời hạn sau đây:

Hằng tháng: Trước ngày 13 của tháng báo cáo.

Đối với báo cáo lũy kế thực tế giải ngân vốn đầu tư công 12 tháng, ước giải ngân 13 tháng, báo cáo trước ngày 13 tháng 01 năm sau năm kế hoạch;

Hằng năm (báo cáo 13 tháng): Trước ngày 20 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

6. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 01/TTKHN ban hành kèm theo Thông tư này.

7. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Biểu số 01a/TTKHN, 01b/TTKHN, 01c/TTKHVU, 01d/TTKHVU (đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, chỉ báo cáo theo tổng số từng nguồn vốn (vốn trong nước, vốn nước ngoài (vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) của từng chương trình).

a) Hằng tháng, đơn vị báo cáo lũy kế kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng trước, ước kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng báo cáo theo Biểu số 01a/TTKHN và Biểu số 01c/TTKHVU (nếu có phát sinh ứng trong năm).

Đối với tháng 01 hằng năm, đơn vị thực hiện báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công 12 tháng, ước giải ngân 13 tháng của năm trước năm kế hoạch; đồng thời, báo cáo tình hình ước giải ngân 01 tháng của năm kế hoạch.

Đối với tháng 7, ngoài việc báo cáo tháng theo Biểu số 01a/TTKHN và Biểu số 01c/TTKHVU (nếu có phát sinh ứng trong năm), các đơn vị thực hiện báo cáo lũy kế giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng nguồn ngân sách trung ương chi tiết dự án theo Biểu số 01b/TTKHN và tình hình giải ngân, thu hồi vốn ứng trước 06 tháng theo Biểu số 01d/TTKHVU.

b) Hằng năm, đơn vị báo cáo lũy kế giải ngân vốn đầu tư công 13 tháng nguồn ngân sách trung ương chi tiết dự án theo Biểu số 01b/TTKHN và tình hình giải ngân, thu hồi vốn ứng trước theo Biểu số 01d/TTKHVU.

Điều 5. Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn, cả giai đoạn trung hạn
1. Tên báo cáo: “Báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn/cả giai đoạn trung hạn”.

2. Nội dung báo cáo:

a) Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn, cả giai đoạn trung hạn chi tiết danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương theo ngành, lĩnh vực, chương trình. Riêng đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, chỉ báo cáo theo tổng số từng nguồn vốn (vốn trong nước, vốn nước ngoài) của từng chương trình.

- Đối với báo cáo giữa kỳ trung hạn: báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công từ đầu kỳ trung hạn đến hết quý II năm thứ ba của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

- Đối với báo cáo cả giai đoạn trung hạn: báo cáo ước kết quả giải ngân vốn từ đầu kỳ trung hạn đến hết năm cuối của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

b) Đánh giá kết quả đạt được; khó khăn, vướng mắc (nếu có); nguyên nhân của những vướng mắc dẫn đến chậm giải ngân vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn, giai đoạn trung hạn, đề xuất giải pháp xử lý, kiến nghị.

3. Cơ quan thực hiện báo cáo:

a) Các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước khu vực.

4. Cơ quan nhận báo cáo:

a) Báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Cơ quan nhận báo cáo là Bộ Tài chính.

b) Báo cáo của Kho bạc Nhà nước: Cơ quan nhận báo cáo là các bộ, cơ quan trung ương; Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ I, Vụ Tài chính - Kinh tế ngành, Vụ Các định chế tài chính, Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại).

c) Kho bạc Nhà nước khu vực: Cơ quan nhận báo cáo là Kho bạc Nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài chính.
Đối với vốn do địa phương quản lý: Kho bạc Nhà nước khu vực báo cáo theo địa giới hành chính.

5. Thời hạn gửi báo cáo:

a) Các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước báo cáo định kỳ giữa kỳ trung hạn, cả giai đoạn trung hạn gửi cơ quan nhận báo cáo theo thời hạn quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 49 Nghị định số 85/2025/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Giữa kỳ trung hạn: Trước ngày 31 tháng 7 năm thứ ba của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Cả giai đoạn trung hạn: Trước ngày 31 tháng 7 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

b) Kho bạc Nhà nước khu vực báo cáo định kỳ giữa kỳ trung hạn, cả giai đoạn trung hạn gửi Kho bạc Nhà nước theo thời hạn sau đây:

Giữa kỳ trung hạn: Trước ngày 20 tháng 7 năm thứ ba của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Cả giai đoạn trung hạn: Trước ngày 20 tháng 7 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

6. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 02/TTKHTH ban hành kèm theo Thông tư này.

7. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Biểu số 02/TTKHTH.

Điều 6. Báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất
1. Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện chế độ báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất theo văn bản yêu cầu của Bộ Tài chính.

Kết cấu, nội dung, phương thức, kỳ hạn báo cáo, thời điểm lấy số liệu, thời hạn báo cáo, nơi nhận báo cáo và các nội dung khác có liên quan sẽ được hướng dẫn tại văn bản của Bộ Tài chính.

2. Riêng đối với báo cáo chuyên đề chương trình mục tiêu quốc gia:

a) Nội dung báo cáo (bao gồm vốn đầu tư công và chi thường xuyên): Đánh giá kết quả đạt được; khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc dẫn đến chậm giải ngân vốn trong năm; đề xuất giải pháp xử lý, kiến nghị.

- Đối với vốn đầu tư công: thực hiện theo điểm a, khoản 2, Điều 4 Thông tư này.

- Đối với chi thường xuyên: hàng tháng, các đơn vị báo cáo lũy kế kết quả giải ngân chi thường xuyên đến hết tháng trước tháng báo cáo theo từng nguồn vốn của dự toán được giao trong năm (bao gồm dự toán đầu năm, điều chỉnh, bổ sung), dự toán các năm trước được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng.

- Đối với báo cáo hằng tháng: Báo cáo tổng số theo từng Chương trình, từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương, theo từng nguồn vốn (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương).

- Đối với báo cáo kỳ 06 tháng: Báo cáo chi tiết đến từng nội dung thành phần/dự án thành phần của từng Chương trình tại Quyết định phê duyệt chương trình của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với báo cáo kỳ 13 tháng: Báo cáo chi tiết đến từng nội dung/tiểu dự án của nội dung thành phần/dự án thành phần theo từng Chương trình tại Quyết định phê duyệt chương trình của Thủ tướng Chính phủ (riêng chi thường xuyên là báo cáo chi tiết 12 tháng của năm dự toán).

b) Cơ quan thực hiện báo cáo:

- Các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước khu vực.

c) Cơ quan nhận báo cáo:

- Báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Cơ quan nhận báo cáo là Bộ Tài chính.

- Báo cáo của Kho bạc Nhà nước: Cơ quan nhận báo cáo là các bộ, cơ quan trung ương; Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Tài chính - Kinh tế ngành; Vụ Ngân sách nhà nước).

- Báo cáo của Kho bạc Nhà nước khu vực: Cơ quan nhận báo cáo là Kho bạc Nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài chính.

Đối với vốn do địa phương quản lý: Kho bạc Nhà nước khu vực báo cáo theo địa giới hành chính.

d) Thời hạn gửi báo cáo:

- Các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước báo cáo định kỳ gửi cơ quan nhận báo cáo theo thời hạn như sau:

Hằng tháng: Trước ngày 15 của tháng báo cáo. Riêng báo cáo 12 tháng của năm kế hoạch/dự toán: báo cáo trước ngày 15 tháng 01 năm sau năm kế hoạch/dự toán.

Kỳ 06 tháng: Trước ngày 15 tháng 7 của năm báo cáo.

Kỳ 13 tháng: Trước ngày 28 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

- Kho bạc Nhà nước khu vực báo cáo định kỳ gửi Kho bạc Nhà nước theo thời hạn sau đây:

Hằng tháng: Trước ngày 13 của tháng báo cáo. Riêng báo cáo 12 tháng của năm kế hoạch/dự toán: báo cáo trước ngày 13 tháng 01 năm sau năm kế hoạch/dự toán.

Kỳ 06 tháng: Trước ngày 13 tháng 7 của năm báo cáo.

Kỳ 13 tháng: Trước ngày 20 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

đ) Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 01/TTKHN ban hành kèm theo Thông tư này.

e) Biểu mẫu số liệu báo cáo:

Hằng tháng: Biểu số 04a/CTMTQG-ĐT, 04b/CTMTQG-TX.

Riêng tháng 7, ngoài việc báo cáo tháng theo biểu 04a/CTMTQG-ĐT, 04b/CTMTQG-TX, các đơn vị thực hiện báo cáo kỳ 06 tháng theo biểu 04c/CTMTQG-ĐT, 04d/CTMTQG-TX.

Kỳ 13 tháng: Biểu số 04c/CTMTQG-ĐT; 04d/CTMTQG-TX.
Điều 7. Phương thức gửi, nhận báo cáo
Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo bằng một trong hai hình thức (bản điện tử hoặc bản giấy):

1. Báo cáo bằng bản điện tử được gửi qua Hệ thống văn bản và Điều hành, đồng thời, báo cáo trên Cơ sở dữ liệu tổng hợp về tài chính.

2. Báo cáo bằng văn bản giấy (đối với các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tiếp nhận và gửi văn bản điện tử).

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình thực hiện
1. Trách nhiệm của Bộ Tài chính:

a) Hằng tháng, 06 tháng, hằng năm, giữa kỳ và cả giai đoạn trung hạn, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước của các cơ quan đơn vị theo Mẫu số 03/BTC ban hành kèm theo Thông tư này.

Đối với báo cáo chuyên đề chương trình mục tiêu quốc gia: Hằng tháng, 06 tháng, hằng năm, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện và giải ngân vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia nguồn ngân sách nhà nước của các cơ quan đơn vị theo Mẫu số 04/BTC ban hành kèm theo Thông tư này.

Căn cứ tình hình báo cáo của các cơ quan đơn vị, nhu cầu quản lý và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính thực hiện báo cáo theo các mẫu biểu khác đảm bảo theo đúng quy định.

b) Tổ chức công khai thông tin tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước, báo cáo chuyên đề chương trình mục tiêu quốc gia hằng tháng của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và các phương tiện thông tin đại chúng.

c) Tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, báo cáo chuyên đề chương trình mục tiêu quốc gia tại các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, các chủ đầu tư để tham mưu với Chính phủ về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư của các dự án, đề xuất biện pháp xử lý những sai phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công (nếu có).

d) Căn cứ số giải ngân thực tế hằng tháng, quý, năm, giữa kỳ và cả giai đoạn 05 năm để đánh giá kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; số liệu ước giải ngân vốn đầu tư công nhằm phục vụ điều hành ngân sách; theo thẩm quyền được giao hoặc tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để phục vụ chỉ đạo điều hành ngân sách.

2. Trách nhiệm của bộ, cơ quan trung ương:

a) Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trung hạn, hằng năm, báo cáo chuyên đề chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng thời gian và nội dung quy định tại Thông tư này gửi Bộ Tài chính. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có liên quan về kết quả thực hiện và tính chính xác của số liệu báo cáo.

b) Thực hiện chế độ báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Bộ Tài chính; báo cáo tồn tại, khó khăn, vướng mắc, các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện giao kế hoạch, giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch.

Kiến nghị với Bộ Tài chính và các Bộ ngành có liên quan về những biện pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia và biện pháp xử lý những sai phạm của chủ đầu tư trong việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư, vốn tạm ứng theo chế độ (nếu có).

c) Yêu cầu chủ đầu tư rà soát, đối chiếu số liệu giải ngân vốn các dự án với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để tổng hợp báo cáo cơ quan chủ quản tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công theo quy định.

Trường hợp bộ, cơ quan trung ương với tư cách là cơ quan chủ quản các dự án ODA, vay ưu đãi: Yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện hoàn chứng từ phần rút vốn nước ngoài theo phương thức tài khoản đặc biệt đã được kiểm soát chi gửi Bộ Tài chính để ký đơn rút vốn hoàn chứng từ.

d) Chỉ đạo tổ chức kiểm tra các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các cơ quan liên quan về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, báo cáo chuyên đề chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Thông tư này để có biện pháp chỉ đạo chủ đầu tư kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giao kế hoạch, thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia.

đ) Báo cáo đủ các nguồn vốn đầu tư công do bộ, cơ quan trung ương quản lý, bao gồm nguồn vốn được kiểm soát, giải ngân qua Kho bạc nhà nước các cấp; nguồn vốn do các đơn vị khác được giao kiểm soát, giải ngân theo quy định (nếu có).

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trung hạn, hằng năm, báo cáo chuyên đề chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng thời gian và nội dung quy định tại Thông tư này gửi Bộ Tài chính. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có liên quan về kết quả thực hiện và tính chính xác của số liệu báo cáo.

b) Thực hiện chế độ báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Bộ Tài chính; báo cáo tồn tại, khó khăn, vướng mắc, các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện giao kế hoạch, giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch.

Kiến nghị với Bộ Tài chính và các Bộ ngành có liên quan về những biện pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia và biện pháp xử lý những sai phạm của chủ đầu tư trong việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư, vốn tạm ứng theo chế độ (nếu có).

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh với tư cách là cơ quan chủ quản các dự án ODA, vay ưu đãi: Yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện hoàn chứng từ phần rút vốn nước ngoài theo phương thức tài khoản đặc biệt đã được kiểm soát chi gửi Bộ Tài chính để ký đơn rút vốn hoàn chứng từ.

c) Chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án, các cơ quan có liên quan về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, báo cáo chuyên đề chương trình mục tiêu quốc gia để kịp thời có phương án tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác giao kế hoạch, thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công (đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư), qua đó nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của các dự án đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia.

d) Chỉ đạo Sở Tài chính báo cáo đủ các nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý, bao gồm nguồn vốn được kiểm soát, giải ngân qua Kho bạc nhà nước các cấp và nguồn vốn do các đơn vị khác được giao kiểm soát, giải ngân theo quy định (nếu có).

4. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước:

a) Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của các dự án, báo cáo chuyên đề chương trình mục tiêu quốc gia thuộc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương quản lý; gửi các bộ, cơ quan trung ương, Bộ Tài chính đúng thời gian và nội dung quy định tại Thông tư này. Thực hiện báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Bộ Tài chính.

b) Hướng dẫn, chỉ đạo Kho bạc Nhà nước khu vực thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo đúng thời gian, nội dung quy định tại Thông tư này.

c) Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về tính chính xác của số liệu tổng hợp về tình hình thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

5. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

a) Báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm được phân bổ cho các chương trình, dự án đảm bảo đúng ngành, lĩnh vực theo thứ tự ưu tiên theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm kế hoạch trung hạn, kế hoạch năm, kế hoạch bổ sung, kế hoạch kéo dài, kế hoạch điều chỉnh, kế hoạch vốn ứng nếu có), trong đó báo cáo rõ nguồn vốn được kiểm soát, giải ngân qua Kho bạc nhà nước các cấp và nguồn vốn do các đơn vị khác được giao kiểm soát, giải ngân theo quy định (nếu có).

Báo cáo chuyên đề chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Thông tư này.

b) Phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực rà soát số liệu vốn kế hoạch, số giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng để thống nhất báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xem xét báo cáo Bộ Tài chính theo đúng quy định.

c) Chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực và các đơn vị liên quan kiểm tra các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án, các cơ quan có liên quan về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia, tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công của các dự án và các chương trình mục tiêu quốc gia, biện pháp xử lý những sai phạm trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia (nếu có).

d) Chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực báo cáo trên Cơ sở dữ liệu tổng hợp về tài chính.

đ) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trong việc báo cáo đầy đủ, chính xác số liệu.

6. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước khu vực:

a) Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các dự án, báo cáo chuyên đề chương trình mục tiêu quốc gia thuộc địa phương quản lý theo địa giới hành chính (sau khi đã rà soát thống nhất số liệu với Sở Tài chính) và các dự án thuộc bộ, cơ quan trung ương quản lý trên địa bàn gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính theo đúng thời gian và nội dung quy định tại Thông tư này.

b) Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước về tính chính xác của số liệu tổng hợp về tình hình thực hiện, giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện rà soát, đối chiếu số liệu giải ngân với cơ quan tài chính, chủ đầu tư để đảm bảo cung cấp số liệu kịp thời, chính xác.

c) Chỉ đạo Phòng giao dịch của Kho bạc Nhà nước phối hợp với cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu về tài chính ở cấp xã, chủ đầu tư đối chiếu số liệu báo cáo về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, hằng năm, số liệu giải ngân các nguồn vốn đầu tư công chi tiết các dự án, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với quy định.

7. Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư thuộc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương lập báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm, báo cáo chuyên đề chương trình mục tiêu quốc gia thuộc đơn vị, cấp mình quản lý theo đúng chỉ tiêu báo cáo quy định tại các biểu mẫu tại Thông tư này, gửi cơ quan cấp trên để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 9. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Việc báo cáo trên Cơ sở dữ liệu tổng hợp về tài chính thực hiện sau khi hệ thống đưa vào sử dụng.

3. Thông tư này thay thế Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công.

Điều 10. Tổ chức thực hiện
1. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Kiểm toán Nhà nước và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam;
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản và QLXLVPHC (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ Đầu tư (180b).
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Đỗ Thành Trung


MẪU SỐ: 01/TTKHN
(Kèm theo Thông tư số 37/2025/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

	ĐƠN VỊ BÁO CÁO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: …/BC-....
	……., ngày……tháng……năm 20…


BÁO CÁO
Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm...
Kỳ báo cáo: Tháng... (hoặc cả năm)

Kính gửi: …………………. (đơn vị nhận báo cáo)

Thực hiện Thông tư số 37/2025/TT-BTC ngày 12/6/2025 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, ………….. (tên cơ quan báo cáo) báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công tháng.... năm 20... như sau:

I. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công:
1. Giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm:
- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: ..., trong đó:

+ Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn giải ngân theo quy định (nếu có):...
+ Vốn kế hoạch năm:... (cụ thể: số vốn kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là ... (ngân sách trung ương ..., ngân sách địa phương ...); số vốn kế hoạch đơn vị triển khai là ... (ngân sách trung ương ..., ngân sách địa phương ….)).
- Lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: ..., đạt ...% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó:

+ Giải ngân vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là:..., đạt...% kế hoạch giao;
+ Giải ngân vốn kế hoạch năm là:..., đạt...% kế hoạch giao (bao gồm: (i) nguồn vốn được kiểm soát, giải ngân qua Kho bạc nhà nước các cấp là ... và (ii) nguồn vốn do các đơn vị khác được giao kiểm soát, giải ngân (nếu có) là ...).
- Ước lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo:..., đạt...% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó:

+ Giải ngân vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là:..., đạt...% kế hoạch giao;
+ Giải ngân vốn kế hoạch năm là: đạt...% kế hoạch giao (bao gồm: (i) nguồn vốn được kiểm soát, giải ngân qua Kho bạc nhà nước các cấp là ... và (ii) nguồn vốn do các đơn vị khác được giao kiểm soát, giải ngân (nếu có) là ...).

(Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp số 01a/TTKHN (đối với báo cáo hằng tháng); 01a/TTKHN và 01b/TTKHN (đối với báo cáo tháng 7); 01b/TTKHN (đối với báo cáo năm))
2. Giải ngân vốn kế hoạch ứng trước (nếu có) và kết quả thực hiện vốn ứng trước chưa thu hồi:
2.1. Giải ngân vốn kế hoạch ứng trước (nếu có).
- Tổng số vốn kế hoạch ứng trước được giao trong năm kế hoạch: ….., trong đó:

+ Vốn ứng được phép kéo dài thời hạn giải ngân theo quy định (nếu có):...
+ Vốn ứng được giao trong năm:...
- Lũy kế giải ngân vốn kế hoạch ứng trước từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề:..., đạt...% so với kế hoạch giao, trong đó:

+ Giải ngân vốn ứng thuộc kế hoạch năm trước được phép kéo dài là:..., đạt... % kế hoạch giao;
+ Giải ngân vốn kế hoạch năm là:..., đạt... % kế hoạch giao.
- Ước lũy kế giải ngân vốn ứng trước từ đầu năm đến hết tháng báo cáo:..đạt...% so với kế hoạch giao, trong đó:

+ Giải ngân vốn ứng thuộc kế hoạch năm trước được phép kéo dài là:..., đạt... % kế hoạch giao;
+ Giải ngân vốn ứng kế hoạch năm là:..., đạt... % kế hoạch giao.
(Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp số 01c/TTKHVU)
2.2. Kết quả giải ngân vốn ứng trước chưa thu hồi 06 tháng, cả năm:
- Vốn kế hoạch ứng trước chưa thu hồi từ năm trước chuyển sang năm báo cáo:...; lũy kế vốn đã giải ngân đến hết năm trước năm báo cáo:...;

- Vốn kế hoạch ứng trước được kéo dài thời hạn giải ngân sang năm báo cáo:...; số vốn đã giải ngân đến hết 06 tháng/ năm báo cáo:...;

- Vốn kế hoạch bố trí thu hồi ứng trước trong năm báo cáo:... số thu hồi trong 06 tháng/ năm báo cáo theo kết quả giải ngân thực tế:...;

- Vốn kế hoạch ứng trước trong năm báo cáo:... số vốn đã giải ngân đến hết 06 tháng/năm báo cáo:...; số vốn kế hoạch ứng trước được kéo dài thời hạn giải ngân sang năm sau:...;

- Vốn ứng trước chưa thu hồi chuyển sang thu hồi vào các năm sau:... số vốn đã giải ngân đến hết năm báo cáo:...

(Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp số 01d/TTKHVU)
II. Báo cáo chuyên đề Chương trình mục tiêu quốc gia
1. Giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm:

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: …., trong đó:

+ Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn giải ngân theo quy định (nếu có):...
+ Vốn kế hoạch năm:... (cụ thể: số vốn kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là ... (ngân sách trung ương ..., ngân sách địa phương ...); số vốn kế hoạch đơn vị triển khai là ... (ngân sách trung ương…, ngân sách địa phương…)).
- Lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: ..., đạt ...% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó:

+ Giải ngân vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là:..., đạt...% kế hoạch giao;
+ Giải ngân vốn kế hoạch năm là:..., đạt... % kế hoạch giao.
- Ước lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo:..., đạt...% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó:

+ Giải ngân vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là:..., đạt...% kế hoạch giao;
+ Giải ngân vốn kế hoạch năm là: đạt ...% kế hoạch giao.
(Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp số 04a/CTMTQG-ĐT (đối với báo cáo kỳ hằng tháng); 04c/CTMTQG-ĐT (đối với báo cáo kỳ 06 tháng, kỳ 13 tháng))
2. Giải ngân chi thường xuyên dự toán năm:

- Tổng số dự toán được giao trong năm kế hoạch: ..., trong đó:

+ Dự toán năm trước được phép chuyển sang năm sau theo quy định (nếu có):...
+ Dự toán giao trong năm kế hoạch:... (cụ thể: dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao là ...; dự toán đơn vị triển khai là ...).
- Lũy kế giải ngân dự toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: ..., đạt ...% so với tổng dự toán sử dụng trong năm (bao gồm: dự toán năm trước chuyển sang và dự toán Thủ tướng Chính phủ giao trong năm).

(Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp số 04b/CTMTQG-TX (đối với báo cáo kỳ hằng tháng); 04d/CTMTQG-TX (đối với báo cáo kỳ 06 tháng, 12 tháng)).
III. Nhận xét, đánh giá:
- Báo cáo số vốn chưa phân bổ (nếu có), các quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn (nếu có).

- Đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, các kết quả đạt được, so sánh với cùng kỳ năm trước.

- Đánh giá tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, liên vùng (nếu có).

- Đánh giá tình hình thực hiện các dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (nếu có).

- Đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch năm (trong đó báo cáo rõ đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, liên vùng, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia):

+ Nguyên nhân về cơ chế chính sách.

+ Nguyên nhân về tổ chức thực hiện (triển khai phân bổ kế hoạch vốn, tổ chức bồi thường hỗ trợ tái định cư, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công, chậm thực hiện thủ tục giải ngân qua Kho bạc Nhà nước...).

+ Nguyên nhân khác.

IV. Giải pháp và kiến nghị
- Giải pháp của đơn vị để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công;

- Đề xuất, kiến nghị đối với Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương và các cơ quan có liên quan (trong đó báo cáo rõ đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, liên vùng, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia):

+ Kiến nghị về cơ chế chính sách.

+ Kiến nghị về tổ chức thực hiện (kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư...)./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị liên quan (nếu có);
- Lưu: VT,….
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BÁO CÁO
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


MẪU SỐ: 02/TTKHTH
(Kèm theo Thông tư số 37/2025/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

	ĐƠN VỊ BÁO CÁO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: …/BC-....
	……., ngày……tháng……năm 20…


BÁO CÁO
Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn; cả giai đoạn trung hạn
Kính gửi: ……………..(cơ quan nhận báo cáo)

Thực hiện Thông tư số 37/2025/TT-BTC ngày 12/6/2025 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công,…………(tên cơ quan báo cáo) báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn (hoặc cả giai đoạn trung hạn) như sau:

I. Tình hình thực hiện vốn kế hoạch đầu tư công giữa kỳ trung hạn; cả giai đoạn trung hạn:
1. Tình hình giao, phân bổ, điều chỉnh vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm từ đầu kỳ trung hạn đến năm báo cáo.

- Tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn được giao cả giai đoạn: …………

- Tổng số vốn kế hoạch đầu tư công thực tế được giao đến năm báo cáo...., đạt....% kế hoạch đầu tư công trung hạn cả giai đoạn; trong đó:

+ Năm thứ nhất………………., trong đó:

Vốn trong nước……………………………
Vốn nước ngoài……………………………
+ Năm thứ hai…………………, trong đó:

Vốn trong nước……………………………
Vốn nước ngoài…………………………..

……
2. Vốn kế hoạch đầu tư công giữa kỳ trung hạn và cả giai đoạn trung hạn.

- Lũy kế giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn từ đầu kỳ trung hạn đến hết năm báo cáo là……, đạt....% kế hoạch giao, trong đó:

+ Năm thứ nhất……………….., đạt....% kế hoạch giao

Vốn trong nước...., đạt % kế hoạch giao
Vốn nước ngoài...., đạt % kế hoạch giao
+ Năm thứ hai…………………., đạt....% kế hoạch giao

Vốn trong nước...., đạt % kế hoạch giao
Vốn nước ngoài...., đạt % kế hoạch giao
(Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp số 02/TTKHTH)
II. Nhận xét, đánh giá:
- Đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công, các kết quả đạt được.

- Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch trung hạn:

+ Nguyên nhân về cơ chế chính sách.

+ Nguyên nhân về tổ chức thực hiện.

+ Nguyên nhân khác.

III. Giải pháp và kiến nghị:
- Giải pháp, chính sách cần triển khai đến hết kế hoạch giai đoạn 20...-20...

- Đề xuất, kiến nghị đối với Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương và các cơ quan có liên quan./.

(Kèm theo Biểu số 02/TTKHTH)
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị liên quan (nếu có);
- Lưu: VT,….
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BÁO CÁO
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


MẪU SỐ: 03/BTC
(Kèm theo Thông tư số 37/2025/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

	BỘ TÀI CHÍNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: …/BC-....
	……., ngày……tháng……năm 20…


BÁO CÁO
Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm/giai đoạn trung hạn
Kỳ báo cáo: …

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chế độ báo cáo quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Bộ Tài chính báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước ....(kỳ báo cáo) như sau:

I. Về kế hoạch và tình hình phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước
II. Kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước
III. Nhận xét, đánh giá
IV. Giải pháp và kiến nghị
(Báo cáo hằng năm theo Mẫu số 03a/BTC; báo cáo giữa kỳ trung hạn, cả giai đoạn trung hạn theo Mẫu số 03b/BTC).
Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đơn vị liên quan (nếu có);
- Lưu: VT,….
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BÁO CÁO
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


MẪU SỐ: 04/BTC
(Kèm theo Thông tư số 37/2025/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

	BỘ TÀI CHÍNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: …/BC-....
	……., ngày……tháng……năm 20…


BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch năm...
Kỳ báo cáo: Tháng... (hoặc cả năm)
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) ... (kỳ báo cáo) như sau:

I. Về kế hoạch và tình hình phân bổ nguồn ngân sách nhà nước các CTMTQG
1. Đối với nguồn vốn đầu tư công

2. Đối với nguồn chi thường xuyên

II. Kết quả thực hiện và giải ngân nguồn ngân sách nhà nước các CTMTQG
1. Đối với nguồn vốn đầu tư công

2. Đối với nguồn chi thường xuyên

III. Nhận xét, đánh giá
IV. Giải pháp và kiến nghị
(Báo cáo theo Mẫu số 4-1/BTC-ĐT, Mẫu số 4-2/BTC-TX)
Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đơn vị liên quan (nếu có);
- Lưu: VT,….
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BÁO CÁO
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU MẪU BÁO CÁO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ
(Kèm theo Thông tư số 37/2025/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
I. Nội dung báo cáo:
1. Tại các biểu số liệu kèm theo các Mẫu báo cáo số 01/TTKHN (Biểu số 01a/TTKHN, 01b/TTKHN, 01c/TTKHVU, 01d/TTKHVU, 04a/CTMTQG-ĐT, 04b/CTMTQG-TX, 04c/CTMTQG-ĐT, 04d/CTMTQG-TX), 02/TTKHTH (Biểu số 02/TTKHTH); các bộ, cơ quan trung ương báo cáo nội dung đối với bộ, cơ quan trung ương; các địa phương báo cáo nội dung đối với địa phương. Kho bạc Nhà nước các cấp báo cáo toàn bộ các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chi tiết từng đơn vị.

2. Đối với đối tượng cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; hỗ trợ đầu tư cho các đối tượng chính sách khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

- Các ngân hàng chính sách báo cáo việc giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước cấp vốn điều lệ, cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi và phí quản lý, một số nội dung cụ thể:

+ Đối với vốn điều lệ, vốn hỗ trợ đầu tư cho các đối tượng chính sách khác theo quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: các ngân hàng báo cáo trong mục giải ngân khối lượng hoàn thành (tại các cột số 9, 12 Biểu 01a/TTKHN; các cột số 11, 14 Biểu 01b/TTKHN) đối với phần vốn nhận từ ngân sách nhà nước.

+ Đối với việc cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý: các ngân hàng báo cáo trong mục giải ngân khối lượng hoàn thành (tại các cột số 9, 12 Biểu 01a/TTKHN; các cột số 11, 14 Biểu 01b/TTKHN) đối với phần vốn Bộ Tài chính đã tạm cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý trong năm.

+ Các ngân hàng không phải báo cáo số liệu chi tiết cho từng dự án.

- Ngân hàng nhà nước báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại. Các ngân hàng thương mại báo cáo theo các chỉ tiêu tương tự như các ngân hàng chính sách nêu trên.

- Vốn điều lệ cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hỗ trợ đầu tư cho các đối tượng chính sách khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ từ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước được tổng hợp chung vào báo cáo giải ngân vốn đầu tư công hằng năm của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

II. Các chỉ tiêu tại biểu số liệu:
1. Nhóm dự án (QTQG, A, B, C): Phân loại nhóm dự án quan trọng quốc gia, nhóm A, B, C theo quy định của Luật Đầu tư công.

2. Mã số dự án đầu tư: Là mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước được cơ quan tài chính cấp cho từng dự án theo quy định.

3. Vốn kế hoạch năm trước kéo dài: Là số vốn kế hoạch của năm trước được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thực hiện sang năm báo cáo.

4. Giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch giao trong năm, kế hoạch kéo dài, kế hoạch ứng trước, kế hoạch trung hạn: Là số vốn thực tế đã được giải ngân qua KBNN và cơ quan được giao nhiệm vụ kiểm soát, giải ngân (bao gồm: vốn thanh toán khối lượng hoàn thành, vốn tạm ứng theo chế độ) theo từng loại kế hoạch vốn nêu trên được cấp có thẩm quyền giao trong năm kế hoạch hoặc trong giai đoạn trung hạn.

5. Số liệu giải ngân vốn nước ngoài:
5.1. Đối với báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương:

- Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước: là số vốn nước ngoài đã kiểm soát chi và giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước qua Kho bạc Nhà nước đến thời điểm báo cáo.

- Vốn nước ngoài theo phương thức ghi thu ghi chi: là số vốn đã được cơ quan tài chính chấp thuận ký đơn rút vốn đến thời điểm báo cáo; riêng đối với phương thức giải ngân qua tài khoản đặc biệt chỉ tính số vốn theo các đơn rút vốn hoàn vốn đã chi tiêu từ tài khoản đặc biệt.

5.2. Đối với báo cáo của Kho bạc nhà nước:

- Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước: là số vốn ngoài nước đã kiểm soát chi và giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước qua Kho bạc Nhà nước đến thời điểm báo cáo.

- Vốn nước ngoài theo phương thức ghi thu ghi chi: là số vốn Kho bạc Nhà nước kiểm soát, xác nhận làm cơ sở để chủ dự án rút vốn nước ngoài đến thời điểm báo cáo.

6. Vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn... (cột (5) Biểu số 02/TTKHTH): Là số vốn đầu tư công kế hoạch trung hạn được cấp có thẩm quyền giao theo quy định, trong đó:

- Vốn ngân sách nhà nước: Là số vốn kế hoạch do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

- Vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định: Là số vốn kế hoạch do bộ, cơ quan trung ương và địa phương lập theo quy định.

Tổng vốn kế hoạch giao hằng năm (cột (6) Biểu số 02/TTKHTH): Là tổng số vốn đầu tư công kế hoạch do bộ, cơ quan trung ương và địa phương giao hằng năm trong giai đoạn trung hạn ((6) = (8) + (11) + (14) + (17) + (20)).

Vốn kế hoạch giao hằng năm (cột (8), (11), (14), (17), (20) Biểu số 02/TTKHTH): Là số vốn kế hoạch do bộ, cơ quan trung ương và địa phương giao hằng năm.

7. Về xác định thời điểm chốt số báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn và cả giai đoạn trung hạn:
Báo cáo giữa kỳ trung hạn: Báo cáo lũy kế giải ngân vốn kế hoạch từ ngày 01 tháng 01 năm thứ nhất của giai đoạn trung hạn (bao gồm cả nguồn vốn thuộc giai đoạn trước và các năm trước chuyển sang) đến hết ngày 30 tháng 6 năm thứ ba của giai đoạn trung hạn.

Báo cáo cả giai đoạn trung hạn: Báo cáo ước kết quả giải ngân vốn kế hoạch từ ngày 01 tháng 01 năm thứ nhất của giai đoạn trung hạn (bao gồm cả nguồn vốn thuộc giai đoạn trước và các năm trước chuyển sang) đến hết ngày 31 tháng 1 năm đầu tiên của giai đoạn trung hạn tiếp theo.

8. Vốn ngân sách địa phương: nguồn ngân sách địa phương bao gồm ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp xã; báo cáo tổng số theo ngành, lĩnh vực.

9. Vốn ngân sách nhà nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực; là nguồn vốn bố trí cho các dự án đầu tư thuộc các ngành, lĩnh vực, chương trình theo quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo từng giai đoạn cụ thể (các đơn vị báo cáo theo đúng thứ tự quy định tại các văn bản nêu trên).

10. Vốn ngân sách trung ương bổ sung ngoài kế hoạch được giao: là vốn ngân sách trung ương bổ sung cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương từ các nguồn: tăng thu, dự phòng ngân sách trung ương (nếu có) chưa được giao trong kế hoạch năm.

11. Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: là nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho ngân sách địa phương để thực hiện các dự án đầu tư thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo theo tổng số từng nguồn vốn (vốn trong nước, vốn nước ngoài) của từng chương trình tại Biểu số 01a/TTKHN, 01b/TTKHN.

12. Cơ quan ký xác nhận tại các biểu số liệu kèm theo Mẫu số 01/TTKHN, 02/TTKHTH:
- Báo cáo của bộ, cơ quan trung ương: Thủ trưởng cơ quan tài chính - kế hoạch thuộc Bộ, cơ quan trung ương.

- Báo cáo của địa phương: Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước khu vực.

13. Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao: Kế hoạch vốn đầu tư công theo quyết định giao đầu năm và các quyết định điều chỉnh, bổ sung (nếu có). Riêng đối với báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công các Chương trình mục tiêu quốc gia, là số vốn kế hoạch giao theo từng cơ quan trung ương, địa phương, theo từng Chương trình, theo từng nguồn vốn (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương).

14. Kế hoạch Bộ, cơ quan trung ương, địa phương triển khai: Kế hoạch vốn đầu tư công theo quyết định phân bổ đầu năm và các quyết định điều chỉnh, bổ sung (nếu có). Riêng đối với báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công các Chương trình mục tiêu quốc gia, là số vốn kế hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định phân bổ chi tiết đến từng nội dung thành phần/dự án thành phần (đối với báo cáo kỳ 06 tháng ); chi tiết đến từng nội dung thành phần/dự án thành phần, từng nội dung/tiểu dự án của từng Chương trình (đối với báo cáo kỳ 13 tháng).

15. Dự toán giao trong năm đối với nguồn vốn chi thường xuyên của các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó:
- Dự toán Thủ tướng Chính phủ giao: Dự toán theo quyết định giao đầu năm và các quyết định điều chỉnh, bổ sung (nếu có) cho từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương, theo từng Chương trình, theo từng nguồn vốn.

- Dự toán do Bộ, cơ quan trung ương, địa phương triển khai chi tiết: Dự toán được cấp có thẩm quyền quyết định phân bổ chi tiết đến từng nội dung thành phần/dự án thành phần (đối với báo cáo kỳ 06 tháng); chi tiết đến từng nội dung thành phần/dự án thành phần, từng nội dung/tiểu dự án của từng Chương trình (đối với báo cáo kỳ 13 tháng), theo từng nguồn vốn (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương)./.
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DON V] BAO CAO

BAO CAO KET QUA GIAI NGAN VON PAU TU CONG KE HOACH NAM... - THANG...
Keém theo bdo cdo 56.... ngéy... thdng... ndm ...cua....)

Biéu 6 01a/TTKHN

Don vj triéu déng

. . U lay ké vén gidi ngin tir ddu nam
Vén ké hopch Lay ké vbo gidi ngan tir d8u nim dén hét théng trude licn ki ydéu hit :"hénggbﬁo ciio
Vén hu;:;:t“gmo trong Giai ngéin vén ké hoach kéo dai Gidi ngn vén ké hoach nim Trong d¢
Vén ké -
STT N§i dung hogch nim ) K& hoach Trong dé Irong Jé
Tdngsb |trutc duge Ké‘hoach bo, co quan ‘Tong b Vé, Vén tam Téng sb 77:w:rh m,'j" Thanh todn
Thi tuém 1 n tam n i von ké ;
hép kéo u tudmg trung Téng sb Thanh todn | . ; Téng sb Thanh todn | | h . vén té
P Chinh phu di ’ i wng iheo i img theo hoach kéo
dat (néu cé) nh pha | vong/dia Khoilwomg | L2y khor legmg hé d ch ’ hoach nanm
gi2o phuong hoén thank | €€ €8 hodn thaniy |°1¢ 46 chia dai
trién khai thu hoi thu héi
! 2 3=4+6 K] K] 6 7=8+11 8-9+10 [ i0 H=i2+13 12 i3 14-15+16 15 16
TONG SO

VON NSNN (A)+(B) (1y+(2)

(1) VON TRONG NUGC

(2) VON NUGC NGOAI

(A) VON CAN PO1 NGAN SACH DJA PHUONG

(B) VON NGAN SACH TRUNG UQNG; TRONG BO:

Vén NSTW diu tu theo nganh, linh virc; trong dé:

Vén trong nuéc

Vén nudc ngodi

Vbn Chuwng trinh muc tidu quée pia: trong 462

Vén trong nuéc

Vén nudc ngoai

Vén NSTW bo sung ngodt ¢ hoach dugc giao

THEQ QUY DINH (A.2+8.2)

VON TU NGUON THU HQP PHAP CUA CU QUANNHA
NUGC, BON V] SUNGHIEP CONG LAP DANH DE DAU TU

A oy AN DO BO. €U QUAN TRUNG UONG QUAN LY
Vin trong nuére
Vén mirdre ngodi, trong dé:
- Theo co ché ghi thu ghi chi
- Theo co ché tdi chink trong nude
A.1[von NSNN

Vén trong nuéc

Von nudc nzodi, trong d6:

- Theo co chd ght thu ghi chi

- Theo co ché tal chinh trong nrdc

Vvén NSNN d4u w theo npanh, linh vuc

Vén trong nuoc

Vén nudc ngodi, trong, dé

- Theo co ché ghi thu gh che

- Theo co ché rai chinh trong mesc

[

Vdn Chuong trinh muc tidu qudc pia

Vén trong, nudc








Ut 1oy ké vdn gidi ngin tir ddu n3m

Vén ké hogch Liy ké vén giai ngln tir ddu n&m dén het thing trubc lien ké dén hét thang bo cdo
Vén ké ho?';:‘glzo trong Gidi ngdn vén ké hoach kéo dai Giai ngfin véa ké hoach nam Trong do
Vén ké
STT Nji dung hoach ndm K& hogch Trong dé Trong J6
Téng s |trute duye| KEh0oeh |03 coquan| rpne : Téngsb |THanhiodn | by h t0d
B € QUYE] Tha wén: 8 Von tam . .| Véniam ong v ké hani todn
hép kéa 4 trung Téno sb Thanh todn | | Téng sb Thanh todan | . vén ké
Py Chinh phu i ng $ ;. img theo 7 § . tmg theo hoach kéo
dai (ndu co) nh phu uong/dia khoi hegng ché dé chua khoi liromg ché 36 chua ach. hoach nam
giao phuong hoan thanh " hoan shanh | """ dai
widn khai thu héi thu héi
1 2 3=4+6 4 3 6 7-8+11 8-9+70 9 10 T1-12+13 12 13 I4-15+ 16 15 16

Vén nudc ngodi, trong do

- Theo cor ché ghi thu ghi cht

- [Theo co ché tar chinh trong nudc

Vén NSTW bo sung ngodi ké hoach duoc gizo

A2

Von tir ngudn thu hgp phdp cia co quan nha nudce, don v sy
nghiép cbng lap danh dé diu tu then quy djnh

20...

Vén NSNN

Vén trong nuée

Vén nréc ngodi, trong d6:

- Theo co ché ghi thu ghi chi

- Theo co ché tai chink trong nucde

Vén NSNN ildu tu theo nganh, linh vire

Vén trong nuoc

Trang 46 dy dn quan trong quéc gia, trong didm, lién viing

-Duéan ..

Trong d6 dy dn khoa hoc, cong ngh¢, d6i mii sdng tao va chuyen
déi 56 quoc gia

-Duén .

Von nudc ngodi ((1}4(2)). trong d6:

- Theo co ché ghi thu ghichi (1)

- Theo co ché tai chinh trong nwdc (2)

Trong dé die dn quan trong quéc gla, trong diém, lién vang

-Duan ..

Tr.ong d4 dir dn khoa hoc, cdng nghe, d8i moi sdng tgo vd cﬁuyé‘n
déi 6 quic gia

-Duian ...

Vén Chuong trinh myc tiéu quic gia

Von trong nudéc

Vén nuéc ngoai, trong do

- Theo co ché ghi thu ghi chi

- Theo co ché tai chinh trong nGc

Clurong trinh MTOG

Vén trong nudc

Vbn nugc ngodi, trong da.

Theo co ché ghi thu ghi chi

Theo co ché 1ai chinh trong niude








STT

NQi dung

Vén ké hoach

Ly ké vdn gidi ngdn tir dbu ndm dén hét thing trude lidn ké

Uéc lay ké vén gial ngan tir diu ndm
dén hét thing bio cdo

Téng sé

vén ké

Vén ké hogch giao trong
ném

hoach ndm

tewrde duge
phép kéo

dai (ncu c6)

Ké hoach

Tha tuémg

Chinh phu
giao

K¢ hoach
b0, ca quan
trung
uong/dia
phuong,
trién khai

Téng sé

Gigi ngin vin ké hoach kéo dai

Giai ngdn vén ké hoach nam

Trong 46

Trong J6

Vén tam
umg theo
ché dg chua
thu héi

Thanh todn
*hdi hamg
hoan thanh

Thanh toén
khoi lupmg
hoan thanh

Téng b Téng b

Vén tam
umg theo
ché a6 chua
thu h6i

Trong do

Thanh todn
vén ké
hoach kéo
dai

Thanh todn
von ké
hoach nam

T&ng sé

S 3—4+6

7 3

6

7=8+11

8-9+10 9 10 1i=]2+]3 {2

i3

14-15+16 IE] 16

Chromy trink MT0G...

Vén NSTW bd sung ngzoai ke hoach duge giao

i

Van tiy ngudn thu hop phdp cda co quan nha nude, don vi sy
nghi¢p cdng I4p danh d¢ ddu tv theo quy dinh

BO...

DI AN DO BJA PHUONG QUAN LY

vién trong nutre

Vbn nude ngoal, trong dé:

- Thea co ché ghi thu ghi chi

- Theo co ché tai chinh trong nuede

B.1

Vén NSNN

Véa trong nuic

Vén nuée ngodi, trong d6:

- Theo co ché ght thu ghi chi

- Theo co ché tdi chink trong nwdc

Vén can d6i ngin sich dia phuong

(9]

Vén ngan sich trung wong,

Won trang, nudc

V&N nudc ngodi, trong do.

- Theo co ché ghi thu ghi chi

- Theo co ché tai chinh trong nugc

2.1

Von NSTW diu tu theo nganh, linh vuc

Vén trong nuoc

Vin nuéce ngoat, trong do:

- Theo ca ché ghi thu ghi chi

- Theo co chd tai chinh trong nuge

Vén Chuang trinh muc tidu quic gia

Von trong nuéc

Vbn nudc npoai, trong &b

- Theo co ché ght thu ghi chi

-Theo co ché 1di chink trong neéc

2.3

Vén NSTW bé sung ngodi ké hoach dugc giao

B.2

Vhn tir nguén thu hep phép cia co' quan nha nudc, don vi sy

nghigp cbng 1ap danh dé ddu tr theo quy dinb

TINH..,

Vin trong nuéc

Von nuée ngodi, trong d6:








U'dre iy ké vén gidi ngan tir diu nam

Fs N s £ 3
Vén ké hoach Ly ké vén gisi ngdn tir ddu nadm dén hét thing trude lidn ki dén hét théng blo cdo
Vén ké ho:;:.'glao trong Gidi ngén vdn ké hoach kéo dai Gidi ngin vén ké hoych naim Trong dé
vén ké
STT Nji dung hosach nam Ké hoach Trong dé Trong d6
Téagsd |truse duge Ké hoach | b0, co quan Téng sb Von tam Van tam Téng sb Ifla.r:h 08 | Thanh toan
hép kéo Thi tuéng trung Thnn sb Thanh todn | . Téne sb |Thanhtodn| . von ké 6n ké
s Chinh pho | uong/ei Tong i imgtheo | Tomgsd | . 05 img theo woach kéo | YO
dai (neu co) np ong/dia khot hegmg ché d¢ chua O lugrg ché db cha . hoach nam
giao phuong Jrodn thanh s hoan thanh : doi
. -3 N thu hoi thu héi
tri¢n khai
! 2 J-4+6 ] 5 6 =811 | 8=9+10 [ 10 Ti=12+13 12 13 14=15416 15 16
- Theo ca chd ghi thu ghi chi
- Theo co ché tal chink trong nuée
I_|vén NSNN

Vén trong nurée

Vén niréc ngodi, trong dé6;

- Theo co ché ghi thu ghi chi

- Theo ca ché tii chink trong nudc

vén can ddi ngan sach dja phurong (bao gdm ca cip tinh, cip 1a)

Trong dd du dn quan trong qudc gia, trong didm, lién ving

-Duin ...

Trong d6 di dn hhoa hoc, cong nghé, d8i mdi sdng tgo va chuyén
ddi 58 quic gia

-Dudn ...

vén ngdn sich trung vong

Vén trong e

Vin nude ngoit, trong d46:

- Theo ca ché ghi thu ght chi

- Theo ca ché tai chink trong mirde

2.1

Vn NSTW déu tu theo nganh, linh virc

Vin trong nudc

Trong dd du dn quan trong qudc gia, trong diém, lién ving

-Duén ...

Trong @6 dye dn khoa hoc, cong nghg, aéi mdi sdng tgo va chuyén
d5i 56 qudc gia

-Duan ..

Vén nude ngoas ((1)+(2)), trong do:

- Theo co ché ghi thu ghi chi (1)

- Theo cu ché 1ai chinh trong nude (2)

Tronpg dé dy dn quan trong qudc gia, trong didm, lién vang

-Dydén ..

Trong d6 dy dn khoa hge, clng ngh¢, d6i mdi sang a0 va chuyén
a1 s6 qudc gia

-Dudn ...

2.2

Vén Chuong trinh muc tiéu quéc gia

Vén trong nuoc

Vén nuéc ngodi, trong do.

- Theo co ché ghi thu ghi chi








Uéc 1oy ké véin gidi ngan tir du nim

- L 1
vén ké hoach Lay ké vén gidi ngan tir d4u naim dén hét thang truéc lidn ke dén hét thing bdo cdo
£ .
Vin ké ho:;:‘g'“ trong Gii ngan vln ké hoach kéo dai Gidi ngsin vén ké hoach nAm Trong dé
Vén ké
STT N dung N K& hoach Trong d6 Trong d6
hoach pim Ké hoach Thanh todn
Téngsb |trube duge| © hozch | b, co quan ‘Tong sé Vén tam Vén tam Téng sé ¢,z |Thanh todn
hé Thi wéng | trung Thanh toén | bng sb | THanh todn | von ké dn ké
phépléo | o imhpha | uong/dia Thngsd |0 & hegmg | 8 theo | TORRSE AL g | 8 theo hoach kéo |, TO7 R
dai (neu ¢6) " . hoach ndm
giao phuong hoan thank | ‘f:"g’_ ua hoan thank "“f:"l‘;f""" dat @
u]é" kh& u ] 4 not
[ 2 3=4+6 4 Ki 6 78+ 8-9:10 9 10 i=i2+13 12 i3 l4=i5+16 15 16
- Theo co ché tai chinh trong nute
Chirong trinh MTQG
Vén trong nudc
Vén nudc ngoai, trong dé
- Theo ca ché ghi thu ghi chi
- Theo cu ché tai chinh frong nuuc
Chuong trink MT0OG ...
2.3 [Von NSTW bd sung ngoai ké hosch dugc giao
n Von tir ngusn thu hgp phép cia co quan nha nudce, don visy
nghi¢p céng I3p danh dé ddu tr theo quy dinh
TINH...
Ghi chii: Bao cdo Chuong trinh myc ti¢u qudc gia sip xép theo thir tyr thoi gian ban hanh Nghj quyét ciia Qudc hdi phé duyét chii treong ddu te Chuong trinh trong timg giai THC TRUGNG CO QUAN TAI

doan.

CHINH/KHO BAC NHA NUAOC

tky, dong ddu, ghi rd ho tén)








DON V[ BAO CAO Biéu 016/TTKHN
BAO CAO KET QUA GIAI NGAN YON PAU TU CONG KE HOACH NAM... - KY 6 THANG/I NAM
(Kém theo bdo cdo $6... ngay ... thdng ... ndm ... cua... ) ‘
Bon vi: triéu dong
Yon k¢ hoach Liy ké von gidi ngén tir ddu n3m dén het ki bdo cho Vén ké
Vén ké hoach giao trong nidm Gidi ngn vén ké hoach kéo dat Gidi ngn vbn ké hoach nim hoach duge
Nomay| Véa ké Trong 4 Trong dé pcs
#n Masbdy hoach nam | _ . .| Ké&hoach bd, ca - tham quyen
STT i ? i g H
Ngi dung (QTQG, | snddunr | Téngss |truwde duge|XEhoxh Thh“ quntung | Toogsd | L. o | 76an codn Vén tam Ting <k |THansodn | | <ho phép
AB O phép kéo lutmg (,‘hln wong/dia phuong ODg § k6 heymg angrhec ng S kiii lwmg 1mg theo kéo dai
dai (néu cé) phi giao wién khai hodn thenh ché d¢ chua odn thank ché d¢ cfrvrra sang nim
thu hoi thu h6i sou
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TONG SO

VON NSNN (A)+(B) (1)+(2)

(1) VON TRONG NUOC

(2) VON NUUC NGOAI

(A) VON CAN BOI NGAN SACH DJA PHUONG

(B) VON NGAN SACH TRUNG UONG; TRONG DO:

Yon NSTW giu tu theo nginh, linh vire; trong dé:

Von trong nuéc

Van nugc ngodi

Vdén Chuong trinh myc tiéu qudc gia; trong d6:

Vén trong nudc

Yén nudc ngodi

Van NSTW bo sung ngodi ke hoach duge gisa

VON TU NGUON THU HQP PHAP CUA CU QUAN
NHA NUGC, DON V] SUNGHIEP CONG LAP DANH
PE DAUTU THEO QUY PINH (A.2+B.2)

DU AN DO BO, CO QUAN TRUNG UONG QUAN LY

Van trong nude

Yon nudc ngoai, trong d6:

- Theo co ché ghi thu ghi chi

- 1heo cu ché 1di chinh trong nudc

Al

Von NSNN

Vén trong nrde

Vén nudc ngoal, trong dé:

- Theo co chd ght thu ght chi

- Theo ca che tai chinh trong nwoc

VOn NSNN dau tr theo ngdnh, 1Tnh vuc

VOn trong nudc

Von nude ngoai, trong 46

- Theo cor ché ghi thu g chi

- Theo ca ché 1di chinh trong megc

(18

Vén Chuong trinh muc tidu qudc g1a

Von treng nuac

Von nuéc ngod, trong dé

- Theo co ché ghi thu ghi chi

- Theo co ché tai chinh trong mirdc

Vén NSTW bd sung ngear k& hoach duogc giao








2

SIT

Njl dung

Nhém dy
in
(QrQG,
A B, O)

Ma sé dy
&n adu tr

Von ke hoach

Lay ké von gidi ngin tir dau ndm den het ky bio cdo

Vén ké

Téng 5o

Vin ké
hoacb ndm
truée duge

phép kéo
dai (néu co)

Vén ké hoach giao trong ndm

K& hoach Thu
tuémg Chinh
phi giao

Ké hoach b, co
quan trung
uong/dia phuong
trién khai

Téng sé

Gidi ngéin vin ke hoach kéo dai Giai ngén vin ké hoach ndm

hoach duge

Trong 46

Trong dé

cﬁp cb

Vén tam
tmg theo | Tong sb
ché d chua
thu héi

Téng sh nlti."lh todn
khoi lugmg
hodn thanh

Thanh toén
kh6i legng
hoan thanh

Vin tam
ung theo
ché dy chira
th hér

thim quyén
cho phép
kéo dai
sang nam
sau
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5=6+8

[}

8

9-J10+13

10=11+i2 1 12 13=14+]5 14

i5

i6

Al

Van tir ngudn thu hop phdp cua co quan pha nudc, don
i s nghidp cong [4p danh dé ddu tr theo quy djnh

BQ...

Von trong nudc

von nuéc ngodi, trong dé:

- Theo co che ghi thu ghi chi

- Theo co ché tdi chints irong niedc

vén NSNN

Von trong nude

Von nudc ngodi, trong do:

- Theo co che ght thu ghi chi

- Theo co ché tdi chink trong nudc

Vdn NSNN diu tr theo nganh, Iinh vue

Von trong nuéc

Von nudc ngoai, trong dé:

- Theo ca ché ghi thu ghi chi

- Theo co ché tai chinh trong nude

- Nganh, linh vuc

Dy én

Voén trong nudc

Von nuoc ngodi, trong do

Theo ca ché ghi thu giu chi

Theo cu ché 1ai chinh trong nuve

Yon Chuong teinh myc tidu qude gia

Vbn trong nréc

Von nwéc ngodi, trong dé:

- Theo ca che ghi thu ghi chi

- Theo co ché tdf chinh trong nuwdc

Chuong trinh MTQG...

Von trong nuéc

Von nudc ngodi, trong do

Theo cu ché ghi thu ghi chi

Theo co ché iai chinh trong maebe

Chuong trinh MTQG..,

Von NSTW bo sung ngodi ke hoach durgce gao

Ngudn von ...

Duan...

1

¥on tw nguon thu hyp phap cua co quan pha nudre, don
+i s1r aghi¢p cdng 13p danh dé diu tr theo quy djoh

- Ngudn phi duoc d¢ lai theo quy dinh cha phap lust (nfu ¢o)








3

Ngi dung

Nhém dy
én
(QTQG,
AB, Q)

Ma s dy
dn ddu te

Von ké hoach

Liy ké vén gidi ngdn tir dau nim den het ky bdo cdo

Téng s

vén k¢
hogch nim
trude duge
phép kéo
d3i (néu c6)

Vén ké hoach giao trong n¥m

Ké hoach Thi
tudng Chinh
phu giao

Ké hoach bd, co
quan trung
uong/dia phuong
trién khai

Tﬂng sb

Gidi ngéin von ké hoach kéo dai

Glai ngan vén ke hoach ndm

Tﬂng sb

Tronm;

dd

Thanh todn
khdi liogmg
hoan thanh

Vin tam
vmg theo
ché dg cha
thu héi

Tdng sé

Tron

do

Thanh todn
khdi hugng
hoan thanh

Von tam
ung theo
ché &5 chira
thu hoi

Vin ké

hoach duge

c;ip cd

thim quyen

cho phép
kéo dai

sang nim

sau

2

J=6+8

6

8

9=10+13

10-11+12

il

i2

13=14+15

I

15

16

- Nguén thu ter hoat déng dich vu su nghi¢p cdng (khong bao
£Om npudn NSNN, npubn phi)

- Quy phat tridn hoat djng su nehitp

- Naudn thu tr hoat ddng khic (néu co)

Bow

DY AN DO DJA PHUOUNG QUANLY

Van trong nurée

Vén nubc ngodi, trong dob:

- Theo co che phi thu ghf chi

- Theo cu ché tal chinh trong nudc

Vén NSNN

Vin trong nudc

Von nirde ngodi, trong do6:

- Theo ca ché ghi thu ght chi

- Theo co ché tai chinh trong nuéc

Von can dot ngan séch dia phuong

Von ngdn sach trung vong

Vén trong nudc

Vén nudc ngodi, trong d6:

T Theo co che ght thu ghi che

- Theo co ché tai chink trong mroc

Von NSTW diu tv theo nganh, Iinh vuc

Vén trong nudc

Vén nudc ngoai, trong d6

- Theo cu ché ghi thu ghi chi

- Theo co ché tai chinh trong medc

to
2

Von Chuong tiinh muc titu qudc gia

Vén trong nudc

Vbn nuoc npoai, trong do:

- Theo co ché ghi thu ghi chi

- Theo cu ché tai chinh trong nuwoc

¥on NSTW bo sung ngodi k¢ hoach duge giso

B.2

Von 117 npuon thu Byp PRAP Cua CO quan Dha nudc, qon
vi sir nghigp cong 1p danh dé dliu tu theo quy djah

TINH...

Von trong nuéc

¥Ydn nwéc ngoii, trong dé:

- Theo ca che ght thu ghi chi

- Theo cu ché 1di chinh trong nwoc

Yon NSNN

¥on trong nudc








4

STT

Nji dung

Nhoém du
fn
(QTQG,
A/B,C)

Misddy
in ddu tvr

vén k{hngch

Ldy ke von gidl ngin tir diu n3m dén het ki bio cho

'I'éng sb

Von k¢ hoach giao trong nam

vin ké
hoach nim
trude duge
phép kéo
dai (néu c6)

Ké hoach Thi
tuéng Chinh
phu giao

Ké hoach b, cu
quan trung
uong/dia phuong
trién khai

Tfmg sb

Gial ngdn von ke hoach kéo dai

Giat ngan von ké hoach ndm

Trong dé

Téog sb 77::2{1& todn
® khoi hogmg
hodn thanh

Von tam
img theo
ché dg chua
thu hoi

Téng sé

Trong dé

Thanh todn
khoi heong
hoan thank

Vén tam
ung theo
ché dg ciea
thu héi

Vén ké
hoach duge
cép b
thim quyén
cho phép
kéo dai
sang ndm
sau

S=6+8

6

8

9-/0+]3

10-11+i2 11

12

13=i4+15

14

15

16

Vén nirée ngoai, trong d6:

- Theo co che ghl thu ghi chi

- Theo co ché tai chinh trong nudc

“on can dos ngan sach dja phwrong (bao gom ca cap tinh,
cip x3)

Nganh, linh vuc

Nganh, linh vuc...

Van ngan sdch trung vong

Van trong nuée

Van nuéc ngodi, trong d6:

- Theo co che ghi thu ghi chi

- Theo co ché tai cirinh trong nude

2.1

Vén NSTW dtau tur theo nganh, linh vuc

Vaon trong niréec

- Nganh, linh vuc..

Du an..

Von nude ngodi

(1)

Theo co che ghi thu, ghi chi

- Nganh, linh vuc ..

Duan .,

(2)

Theo cu ché 1ai chinh trong nuoc

- Nganh, linh vuc

Dy én.

2.2

Von Chuong trinh myc tiéu quic gia

Von trong niréc

Von nudc ngodi, trong d6:

- Theo co ché ghi thu ghl chi

- Theo co ché tai chink trong nirdc

Chwong trinh MTQG...

Von trong nudc

Von nuéc ngodi, trong do

- Theo co ché ght thu ghi chi

- Theo ca ché tdi chinh trong mabc

Chuong trinh MTQG ...

23

Van NSTW bo sung ngodi ké hoach dugc giao

Nguon von

Du an...

von tu nguon thu hop phap cua co quan ahi audc, don
vi sy nghigp cdng lap danh ¢ 8 tr theo quy djnh

- Ngudn phi dugc dé 1ai theo quy dinh ciia phap ludt (néu ¢o)








5

Vin ké hoach Lay ké vén gi:.i ngin tir ddu ndm dén hét ki bio cdo Vbn ké
Von ki hoach giao trong nim Gidi ngén von ke hoach kéo dai Gidi ngin von ke hoach nim hoach duge
Nbom dy ; Vin ké Trong d6 Trong d6 ;ﬁp €6
. . n Masd dy hoach nam| . .| Kéhoach bg, co . . tham quyen
STT Nbid a : ’ ,
¢t dung Q1QG, | snddutw | Tngsé |truée duge Ke hoach Tho quan trung Thng sé Thanh tdn | VOO Thant todn | V9™ | cho phep
tudmg Chinh . Thng sé N 1mg theo Téng sé ; 1mg theo Kéo dai
AB,O) phép kéo ho giao | vOME/dia phuong khor tegmg | 200 khdi hupmg é di ch °
dai (néu co)| PMOB tridn khai hoan thank | 40 < hoan thank {7€ 90 €8] sang nim
thu hoi thy hoi sau
I 2 3 4 S=6+8 6 7 8 9=[0+]3 | 10-11+]2 11 12 13=14+15 14 i5 16
- I\guon t.hu tir hoat GOng dich vy su nghiép cdng (khdng bao|
dm ngubn NSNN, ngudn phi)
- Qug phat trién hoat ddng sy nghiép
- Nguon thu tir hoat déng khic (néu ¢}
TiNH...
Ghi chu: THU TRUGNG CO QUAN

- Bdo cao 06 thang: dom v bio cao két qua gidi ngan tir ngdy 01/01 dén hét ngay 30/6, khang bao cio cft 16.
- Bao c4o ca nim, dun vj bao cao két qua glm ng,dn 1 ngay 01/01 dén hét ngay 31/01 nam sau nam ké hoach

- Bio cio Chirong trinh myc tiéu quéc gia sap xép theo thir ty théx gnan ban hanh Nghj quyét cia Quéc héi phe duyét chii truong diu tr Chuong trinh trong ting giai doan.

- Bio cdo nganh, linh virc vén ngan sach trung wong theo thir ty tai Didu 7 Ludt Diu e cong.

TAI CHINH/KHO BAC NHA

(ky, déng ddu, ghi r3 ho tén)








PON V] BAO CAO

BAO CAO KET QUA GIAI NGAN VON KE HOACH UNG TRUGC - THANG...
(Kém theo cong vin sé ... ngay ... thang... ndm ... cua...)

Biéu 56 01c/TTKHVU

Don vj: tri¢u dcfng

Vin ké hoach ing truse

Liy ké vbn gidi ngan t ddu nim dén hét thing trade lidn kE

Uée 1ay ké vbn gial ngan tir dhu nim

aén hét thang bao cdo
Vén ki Gidi ngn vdn ké hoach img truée | Gidi ngin von ké hoach tng truéce Trong d6
Dija diém . i Trong d6 Trong do
sb Noi d | s | Masbde hoach img | Véné Thanh toén | Thanh toan
T N{i dung mi¥ t dn ad truéc dugc | hoach img . - Py g
khod n diu tr e i . . : 1 Von tam Vén tam & von ke von ke
oin I'éng s6 | kéo dai thoi | trude duge | Téng sb Thanh toin . Thanh toan Téng sb . .
o . Tdng sé " imgtheo | Téngsé f {mg theo hoach img | hoach img
han gidi | giao trong khéi lugng ché d8 chua khdi lugng ché do chua truedc kéo | trude trong
ngln sang |nim bdo cdo hoan thanh |77 % 4 hoan thanh | ™ " dai aim
nam béo c4o thu hoi thu hoi
7 Z 3 4 O=0+7 6 7 §-9-il y=iiil iy i [2=i3+i4 13 1L4 ID=i6+17 i6 17

TONG SO (A+B)

DU AN DO BQ, CO QUAN TRUNG

A luonG QUAN LY

1 |Vén NSNN diu tir theo nganh, linh vyc

2 |Vén Chuong trinh myc tiéu qudc gia
Bj...

1 |Vén NSNN dau tu theo nganh, linh vye
Dy dn...
Dyan...

2 |Vén Chuong trinh myc tiéu quéc gia
Chuong trinh
Chuong trinh...
BJ...

B [DU AN DO DJA PHUONG QUAN

1 |Vén NSTW ddu tr theo nganh, Jinh vize

2 [Vén Chuomg trinh muc tidu quéc gix
TiNH...

1 |Vén NSTW dhu tur theo nganh, linh vire
Du dn...
Dydan....

2 |Vén Chuong trinh muc ti¢u qudc gia
Chuong trinh...
Chuong trinh...

THU TRUOUNG CU QUAN TAI
CHINH/KHO BAC NHA NUGC

(ky, déng ddu, ghird ho tén)








DON V] BAO CAO Biéu 01d/TTKHVU
BAO CAO KET QUA GIAINGAN VON UNG CHUA THU HOI - KY 6 THANG/ 1 NAM ...
(Kénm theo cong vén so ... ngay... thang... ndm... cua...)
Don vi tink: 1rigu dong

Liy ké v6n ng truéc K& hogch ing truée vén ing trudc chua thy hdi
chura thu hdi tir cde nim | dugc kéo dai thdi han | Thu hdi vén img truge trong | Lo , é“ 1ng trurde chua fu
truge chuyén sang n&m | gidi ngan sang nim béo ndm bio cdo n ing triede troug nim bio cio chuyén sang thtf hoi vio cde ndm

. Pia diém béo cho cho e
lb-t:' Noi dung mé ti ;:,a:g?,r:: Loy ké von SO von a3 . . $6von da [ Vdu ke hogch "
khodn h“s“ e gidingin| Vénké | gisingan | Vénké S8 thu hdi tromg | 0 gidi ngan | émg duge kéo | vén ké hogen | 1O 8 vén da
oach Gng | % ) 6 thdng/ndm bio | . . thanh-tedn gidi
teute chura | 867 hétasim | hoach ing | aén nét6 | hogch b§ céo theo két qui | N°7Ch T8 dén hét6 | daithei han |ing trude chira ngdn dén hét
thu héi trude nim trude théng/n#m | tri thu hoi gidi npan thye té trrde thdng/nim | giii ngan sang thu hdi* n3m bio cha®
hio cdo sdo biocdo 1 ndmsan®
7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14m648-10:11 | 15~6+48-10+12
TONG SO (A+B)
A DU AN DO BQ, CO QUAN TRUNG UONG
QUANLY
1 [vdn NSNN ddu tir theo nganh, linh virc
2 JVén Chuong trinh muc tiéu quic gia
1 [Bb...
1 |Vdn NSNN dau tr theo nganh, linh vygc
Dy an...
Dy an ..
2 _|Vén Chuong trinh myc tidu quéc gia
Chuong trinh
Chuang trinh ...
B |DY AN DO DJA PHUGNG QUAN LY
1 [Von NSTW ddu tr theo nganh, finh virc
2 [Vén Chirang teinh myc ticu qudc gia
TINH...
1 [vén NSTW ddu tir theo nganh, linh vuc
Dy an...
Dy dan ...
2 |Vén Chuong trih muc tidu quéc gia
Chuong trinh..
Chuong trinh..
Ghi chii: Céc c6t 13, 14, 15 Chi thac hign bdo cdo déi véi Béo cdo nim (khing thuc hién déi véi bdo cdo 6 thing) THU TRUONG CO QUAN TAL

CHINH/KHO BAC NHA NUGC

(ky, dong dau, ghi rd ho tén)








DON V] BAO CAO Bidu O2TTKITH
BAO CAO KET QUA GIAINGAN VON PAU TU CONG GIUA KY TRUNG HAN, CA GIAI BOAN TRUNG HAN
(Kém theo béo cdo 38 ... ngay.. thing.. nam... cta..)
Dom vi: trigu dong

Vin k¢ hoych vd gidl ngdn hing nbm

vénki - s Nam thir nhit Nim thi hsi Nim thirba Nim b to Nim tho nim
Nhém dy Mt 1bdg hogeh ddu u:‘e": Liy ké vén . Giti ogdn . Gidi oghn Gidl ngln Gidi ngln e gisl
; Néidun #2(QTQG,| | 3¢l ; Giki ogha | véa duge Gidiogho | vén duye Gidingho | véo duge Gidi sgin | vén durge
ST #idune o |1 dhu [ vt | pwoing [ EV 8" | viauh [vbocinvi| entpito | Voart |incin bl pbepide | Vonih [vboatnnie| paenido | Viaud |sénaiani] pnepuro | Vet | ZEi0iR
xisl dogn ofm hogch |31 théog 01] didisang bogch |31 thing 01| didisang hogeh |31 théng 01| didisang hopch |3 thdng Of] ddisang hoach thing 01
nim sau olm tau nim san adm sau nkm s3u nlm sau odm sag niim sap %
{abucdl faduch) faduci) (b ch) alim seu
! 2 3 4 L) 6 7 & 4 10 1l 42 13 4 15 16 17 18 19 20 21
TONG S0 -
s JVON NSNN (AR (B) (I1H(2)

(1) VON TRONG NUGC
(2) YON NUOC NGOAT
(A) YON CAN POINGAN SACH DIA PRUONG
(B) VON NGAN SACH TRUNG UONG; TRONG DO:
Vén NSTW 83 t theo oginh, finh vy trong db:
Vo voeg nudc
Voo nute neodi
Yia Chuong trinh mac tidu guér gia; trong 44:
Vo voeg nuoc
Vén mide rgodi
Vén NSTW bd sung ngodi k¢ Moach dugre giso
VON TU NGUON THU HQP PHAP CUA CO QUAN NHA
* |NUGC, DON V| SY NGHIEP CONG LAP DANH BE DAU TU
TujO OUY PINH (A2+B.2) i .
A _|DU AN DO BQ, CU QUAN TRUNG UQONG QUAN LY
Yén trong avée
Vén nude ngodi. trong d6:

- Theo ur(h!gld thu ild chi

- Theo co chd tai chink trong nude

Vén NSNN
Vén trong nuét
¥éu awéc Dngodi, Irong 4¢:
- Theo co ché ghi thu ghi chi
- Theo co chd 1l chink trong nude
) [ Vin NSNN ¢hu ns theo ngiah, Thah e
VAR trong medc
V'an nuge npodi, tong do
= Theo ca che ghr thu ghi chr
- Theo co chd i<t chinh tronp nste
2_JVén Chuarp trinh mus tiéu qubc gia
Vin trong nudc
Von nudc ngods, trong 46
- o Elc}x"xfu bt ghe chi
3 |V4n NS TW bd sung nzoti ké hoach duoc giao
Az Vén 1ir ugudn thu hep phip cis co quan ahi nuwét, dou vj sy

Jnghiép cang 1Ap ddnh ai ady ty (heo guy dinh
BY...

Vén trong nuéc
Vén nwéc ngodi, troog d6:
- Theo co chd ghi thu ghi chi
- Thea cor ché t0i chinh trong mine

>

Yo NSNN
Véo trang nudc
Vin mréc mgodi. troag d8:
- Theo co chd ghi thu ghi chi
- Theo cor ché tai chink trong nudc
Vaa NSNN ddu tu theo nganb, fink vie

—_








Vén ki hoach vd gidi ngdn hing oim

vén ki Nim ther nhit Nim thi hai Nim thd ba Nim thir e N3m thir ndm
Nhem oy |\ oy ] bareh gha E";:: Loy kb vba g | P ot ngin cin:m catogn 43;«::;: Voe g
STT N§i dun in (QTQG,| ; to cbn g idi ngbn aingda | von duge #i81 AEan | vOn duge - un | von duye ngin vén
¢ P LTS i hfn Riao bing ‘zi du:ﬂ "| viout |venatandt| pueprie | véant |vndicbl| phepkés | Vil |vdnadonh| puepueo | Véaxd [vEaabnni| prepito [ Véaud | BRI
aini doya adm hogeh |31 thing 01 ddissng hogch |31 thing 01] ddissng hogeh |31 thing OI| ddisang hoach |31 thang 01| ddisomp hoach thing 01
nim sau ndm saa no sau nimsau nim ssu nim sau nim sau ndm a0 akm 120

£y ca) fobiucé) infu ch) foénch
/ 2 3 4 3 [ 7 8 9 10 17 /2 13 I 13 6 17 7 9 20 21

Vin (rong nudc

Van nutc ngodi, trang dé:

- Theo cor ché ghi tha ghi cki

- Tiwo cochd tai chinh trang nude

- Nedeh. lirh we

Dy én

Vo LORE nuoc

Vén rudc ngodi. trerg d6:

Theo o ché sehs thu g che

Theo cor ché (1 chivh irone imabe

2 |Van Chuome triah moc tidu quéc gia
Vén trong nede
¥a nube ngodi. trong J6:
- Theo e ché ghi thu ghi chi
- Theo co chd 1di chink tromg nurde
Chuong trinh MTOG...
Vén trome cudc
Vda nirdc acodi. trona §o
Theo ¢ che yht thi sth chy
Theo cur ché 11 chink trong nnre
Chuong teinh MTOG ...
3 [vda NSTW b sung uﬁuil %é haach duge giro
Niuén véo
Dt 49
I [¥enw ngudn thu hep phip cis o quan nha nudc, don vi sy
_Mn cgnp lip danh dé ddu ty theo quy dinh
'EE"S" ahi duoc 8¢ Ju (réu ¢8) 1o Quy dinh cda phip it
- Nzudn thu tir hoat dony dich v su nghiép cdeg (khang bao gbm
neutn NSNN _ngudn phl)
< Q% phal teien hoat 85ar & rehidp
- Nzuoe it tir hoat ddng khic (ndu o)
B3...
B_[DU AN DO DA PHUONG QUAN LY
Vao trong nude
Vén nube pgodi, trong dé:
- Theo o cied phi thu ghi chi
- Theo cor chd tdi chink trong nade
B.1 [Vén NSNN
Vén 1cang nudc
Vén nutc ngodi, trong dé:
- Theo ¢ chid ghi the phi chi
- Theo ca chd tdi chink trong nicde
1 | Ve cin 38 npdn sich ¢ia phuong
2 |Véa agin sich trung wurp
Vén trorp niroc
\'6Lr,_u&c rgoai. trong 45
< Theo cer ché phi i g che
- Iheo ca (IR 13§ chinh trong nue
21 |Vén NSTW dhu tu teo agioh, [inh v
Van trong mutc
Von rude necd, Liong 86
= Thea co chd gln thu ghi chs
- Theo co chd tai chinds trong merc
22

Véa Chisgng ulnh myc tidu subc p1a








Vbn ké hogch v3 gidi ngdn hing nim

véo ki Nim thir nhdl Nim thi hai Nim thi ba Nim tho ter Nim thi odm
Téog véa ; Glingh Giliogtn Gilingan Giltogin -

Nhbm 4 hoach &b Loy ké vh agia s Céc
- .. T | Masday | TR OVT dnogen |1 ° Gisingdo | vén duge Gidi agin | vén duge Gidi npdo | vén duge Gisioghn | vén aurye i R'sl
S1T Ngi dung 40 (QTQG, 1w cdng N 3 gk ngiln 3 i : b ké ngan von
AB,C) | dher irung hya | 320030 | o dogn .| Vénkd |vbndinnli) phepiio | Véaki |vinabanb] pnepwto [ VBaké |vbnaénnbi] phépiio | Vén K |vbaginnl] phepkto [ Viaké | PR ST
) gini doya nim hogeh |31 thing 01] diisang hogch |31 théng 01] diisang boach |31 théng O1] diisang hogch |31 théng O diisang boach thing 01
. nlmsau nim sau ndm ss0 ném sau nim 1au ndm sau nim sau a%m sau a3m san

Loduch) (nfuch) (abuc (nbucfl
i/ 2 3 < 3 & 7 A 9 /0 1 12 13 4 i3 16 17 18 19 20 24

Vi trare nuos

Vén rudc r.th' trong 46

- Theo ca chd ghi thu che che

- TTx0 O ché 1 chink irong e

23

Van NSTW bd surg neosi ké koach duoc pizo

B.2

Vén tir ngudn tha hgp phip ca co quan nhi mubc, don vi sy

nihg p cbog 1p dinh 47 d3u G theo quy dink
TINH...

Yén (rong nudc

Vién muvrc ngodi. trong do:

- Theo cor ché ghi thu ghi cki

. Theo co che tai chink trong aude

Vin NSNN

Vén trong nude

Ven nudc ngodi. trong dé:

. Theo co cheé phi thu ghi chi

- Theo cr ché ti chinli trong meeir

Vén cdn abi uln sdch dis Eh"mﬁ (bao gbm cd dg tinh. (ﬁp z5)

Nginh. linh we

Neioh, lih vwe

Yon agan sich Irung vong

Vin trong nirde

Vén nade ngodi, trong d4:

- Thea car chd ghi thu ghi chi

- Theo o cheé tai chinh trong Rudc

2.

Vin NSIW ddu t theo nghnh, finb vy

Vén trang nukc

- Ngieh, iinh vie

Dur 30

Vén nutie ngoai

Theo o ché whithy, ghi chi

- Npdah, jmh vue

D an

Theo co e th chink trong Tadc

- Ngirh, (i vize

I ir

1.2

Vbo Churong trinh muc tiku qude gia

Viin trong nuerc

Vén nirée ngodi. teong 48

- Theo cor chl plid viss ghi chi

. Theo cr chd 1di chink trong nude

(Chuomg trinh MTQG...

Vén teone migc

Vdn nudc ngedi, tzorg 46

- Theo oo ché b thi ghe chy

- Theo oz oI (v chivh trong mnde

Chuung trinh MTOQG ...

)

Vén NSTW bé sung npodl i hogch duge ziso

Npudn von

D &0

Yon L nguda thu bep phip cia ¢ quan ahi nwée, dom vi sy
nghifp gdng 14p dinh dé ddu te th

- Neuon paf duoe & 15 (néu cb) theo quy dinh cua abio luft








Vén ké hogch v gidi agin hing alim

Vén b @ s Nim thir ahdt Nim thir hai Nim thé ba Nim ihé te Nim tha nim
Nhédm & hoach ddu PEvOn | oy i vién Gidiagin Gidingin Gidingin Gidi ngin -
STT Nt dung o [Qm“’;‘ MAsS dg v cbng u hogeh l;i oedn Gidingda | vén duye Gidi ngin | vén duye Gidi ngha | v duge Gibingan | véo duge i :ﬁf.‘.‘?.'.
ARG | alute trung by | E9O TR | i gopn .| Yonké |vndlanbi| phipkio | Véaké |viodéandt| phipkio [ Vinké |véadénvéi| phipkéo | Vénkd |vbaainnb| pripkio [ Véart | G wle 31
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| jgia

Vén trong nudc

Vén nuéc npodi

B3...

4 .
Von trong nudc

Vén nuée ngoai

1

Von NSNN diu tr theo nganh,
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Chuong trinh ....

Vbn ngén sach trung uong

Noi dung thanh phin 1/Dir 40 thanh phdn 1

Vin ngéin sich trung vong

L1

NI dung/ Tiéu die dn...

Vén ngan sach trung uong

1.2

Ngi dung/ Tidu du dn...

Noi dung thinh phin 2/Dy sn thanh phin 2

Chuong trinh ....

BQ...

Vén ngin sach trung uong

Chuong trinh ....

Vén ngin sach trung vong

Ngi dung thanh phin 1/Dy 4n thanh phin |

Vén ngln s&ch trung uong

1.1

NOI dung/ Tiku du dn...

Vén ngin sach trung uong

1.2

NGi dung/ Ticu dur dn...

Nbi dung thanh phin 2/Dy 4n thanh phan 2

Chuong trinh ...

BO...

DIA PHUONG

Vién ngén sich trung wung

Vén ngin sich dja phurong

Chuong trinh ....

Vén ngan sich trung vong

Vén ngan sach dja phuong

Noi dong thanh phan 1/Dy 4n thanh phin 1

Vén ngén sach trung uong

Vin ngin sach dia phuomg

1.1

Ngi dung/ Tiéu die dn...

Vén ngin sach trung ueng

Vén ngin sich dia phuong

1.2

Npi dung/ Tidu due dn...

N&i dung thanh phin 2/Dy 4n thinh phin 2

Chuong trinh ....

TiNH...

Vbn ngin sach trung wong

Von ngin sich dia phuong








STT

Néi dung

Du todn nim ...

Lay ké gidi ngin (Tir 01/0)/... dén
hét ngdy ...0...0.)

Tong dir todn s&r
dung trong ndm

Dy todn nam
trude chuyén
sang

Dy todn glao trong ndm

TTg giao

Bp, co quan
trung wong, dja
phuomg trién
khai chi tiét

Téng s6

Ty 1§ (%)

Chuong trinh ....

Vdn ngan sich trung vong

Vén ngén séch dia phuong

Ngi dung thanh phdn 1/Dy 4n thinh phin 1

Vén ngan sach trung uong

Von ngdn séch dia phuong

L1

Npi dung/ Tién die dn.,..

Von npén sach trung uong

Vén npan sach dia phuomg

1.2

Npi dung/ Tiéu d dn...

Néi dung thanh phin 2/De 4n thanh phan 2

Chuong trinh ....

TINH...

Ghi chd Hing thang bao c4o 1dng sb theo timg Chuong trinh, timg bd, ca quan trung uong v4 dia phuong, theo timg nguén vén,
Ky 06 thang bo cdo chi tiét dén ndi dung thanh phin/dy &n thanh phin cda ting Chuomg trinh,
Ky 13 thang bio cio chi tiét dén timg ndi dung/tifu dy 4n thanh phén cua limg Chuong trinh.
Thir twe Chuong trinh muc tiéu qudc gia sip xép theo this iz thasi gian ban hanh Nghj quyt cia Qubc hoi phé duyét chi truomg diu tw Chuong trinh trong timg giai doan








DON V[ BAOQ CAO

BAO CAO KET QUA GLAI NGAN VON PAU TU CONG CHUONG TRINH MUC TIEU QUOC GIA KE HOACH NAM ... - THANG ...
(Kém theo bdo céo s6... ngay... thing...ndm... cug...)

Bitu s6 04a/CTMTQG-DT

Dem vi: Trigu ding

NJi dung

Véa i bopch

Loy kd gidi wgin 1ir ngdy OL thing 01 aldm... én hét ngiy ...J.. ...

Ude 10y ke gidi agin tir nghy
4

182 !

01 thing 01 adm... s
1)

Tiug 1}

véa b hoyed
ohm trude duge
kio dii (ndw &)

via kl hogch £iso trang nlm

Kihogch TT5CP giro

Ki hogeh BY.
ngink, &
thnglriiﬂ khsi

Téogsé

Trang 36

Gidi ngha ki hogeh kéo dibi

Grii ngia [¥) bopch ndm

Tdepsé

Thanh tosa khvbi
togng hodn thinh

Viéntgm émg

chd 4

chua thu b

Téag 54

Thaah todn khéi
hrgmg hodn thiak

Véa tam img
theo ¢bd 68
chern the b

Thag 3b

Trang &

Gidi ngita ki
heach kéo dis

Gudi ngin ké
hogch nim

Ghi chu

-

FITIY]

3 L3

T293 1]

JaPetd 2

19

Hmi2ets

12

1

IELYALIN)

13

18 iz

F]
TONG SO

Vi aghs yhch iryeg vong

Véa npdn sich dja phooag

Chogng trinh

Non ngic wich tning vomg

¥

Cheronp teinh ...
[T S -y

Van nedn tich &3 phogmg

Chyong teinh ..

Vea nedn sich trurg ugng

¥¢a nedn sich dia phyore

BO.CJ QUAN TRUNG UUNG

Véa opin sich trung aorg

Chwong teinh ...

Vo pein cich turg vz

Chyong Lejnb ..

RQ...

Véa opin sich Lcung wong

Choronp teinh ...

1 Vén ngds sach busg vima

Choremeg teink
HO...

DIA FHTUONG

Vién ngda sdch treep wong
Yoo ogin sich die phiroeg

id P

Yo rpaqgachuupcane
Vén relr gich dia pryprg

Chuwng irinh
TiNH...

¥da agia ek trung womg

Va ngin sich &)e phnmg

Chyong tojnh,

Yon ngin vich trung cong

Von ngte

Chyong trinh_ ..

TINK...

Ghe

This tw Chuorg tiah muc blu quic i sip aip oo Cre o n gian ban hish Nghi qyitend Quidc e pni duyit ohia treomg ab: 2y Chrowg trich trong timg o dc9d

THU TRUUNG CU QUAN TAL
CHINH/KHO BAC NHA NUGKC

(hy, déng ddu, ght 1S hy tén)








DON V] BAO CAQ

Bitu sb 04B/CTMTQG-TX

BAO CAO TINH HINH GIAI NGAN VON SU NGHIEP CHUUNG TRINH MUC TIEU QUOC GIA KE HOACH NAM ... - THANG ...
(Kém theo bdo cdo s6... ngay... thang...ndm... ctia...)

Dom vi tinh: Triéu d(fng

STI

N¢i dung

Dy tofn nim ...

Lily ke gidi ngin (Tir 01/01/... dén hét ngy
O A |

Téng dy todn sir
dyng trong nim

Trong do

D todn pdm travic
chu,rfn sung

Dus todn giao trong ndm

TTg giun

BS, co quan trung
womg, djo phaong trien
khal chi ttét

Tong sé Ty 1§ (%)

2

3-J+5

5

[

7 §=7:3

TONG SO

Vén ngin sich trong vong

¥én ngin sich dja phuong

Chueng trinh ...

Vén ngin sich trung uong

Vén ngn sich dja phuong

Chuomg trinh ...

Vén ngin sich trung uomg

Vén ngin sich dia phuong

Chuong trinh ...

Vén ngin sich tmmg uong

Vén ngin sich dja phuong

BQ, CO QUAN TRUNG UONG

Vin ngin séch 1rung vimg

Chuong teinh ...

Von ngin sach trung uomg

Chuong trinh ...

BQ...

Vén ngan séch trung wremg

Chuong trinh ....

Vén ngén sich trung uong

Chuong trinh ...

BO...

DJA PHUONG

Vin ngén sich trung uong

Vén ngin sich dja phuong

Chuung trinh ...,

Vén ngin sich trung uong

Vén ngin sich dia phuong

Chuong trinh ....

TINH...

Vén ngdn séch trung vong

Vin npin séch dia phrong

Chuong trinh ....

Vén ngin sich rung, uong

Vén ngin sich dia phuong

Chuong trinh ...

TINH...

Thiz ty Chuong trinh muc tidu qubc pia sip xép theo
Ghi thir ty thdi gian ban hanh Nghi quyét cia Quéc hoi phe
chii duydt chi truong d3u tu Chuong trinh trong fing giai

doan

THU TRUGNG CO QUAN TAI CHINH/KHO BAC NHA NUGC

(ky, dong ddu, ghi rd hp tén)







DON V] BAO CAO Biéu s 04c/CTMTQG-DT
BAO CAO KET QUA GIAI NGAN VON DPAU TU CONG CHUONG TRINH MUC TIEU QUOC GIA KE HOACH NAM ... - KY ... THANG
(Kém theo béo cdo s6 .. ngdy... thang..ndm... cua...)

Pan vi: Tri¢u dcﬁng

Vén ki hoych 1.0y ké gidi nghn tis ngdy O1 théng 01 nlm ... dén hit agdy ... thing ... ném ...
Vén ki bogeb giso trang nim Gidi ngho b hogch kéo dai Gidi ngdo ki boach nlim ...
Trong 86 Trong é5
Vo ki bopch 1 L] A
STT Ngi dung ? Ghichii
Téogsh | abon trus deys | Kl hoges TTgcp| Ké Bored BE. "‘::"' Téng b bo o Vén tom img theo hoesd
ko dii (ada cé) o dia phuong tri Téng Thanh todn kbdi <hi df chura thy Téng Thanh toén khdi | Vdn 1gm img theo chié
khei lagug hodn thinh ubi lugog hodo (hdok| @) chua tha bdi
! =448 4 5 ] 7=8+f1 A=9+ {0 9 il fi=12413 {2 13 14

2
[ TONG SO

vén ngin sch trung uong

Vén ngin sich djp phoung

A Chuang trinh ...

Vén ogdn sich trung vomg

Vén ngdn sich ¢ phuom,
1 N§i dung thinh gh!n 17y da thinh Ehh 1

Vén nglo sich trung vomg

Vén rain sich dja phrong.

Le Npi dung/ Tidu die én....

¥ th] \un

Von epin sich dja phrom)
12 Npi dung/ Titu dyr dn...
2 NGi dung thAnh phdn 3/Dy dn thinh phin 2
B Chugpg trinh ...

Von nakn sichirungugng -

¥on ngin sich dja phuomg
0 HQ. CO QUAN TRUNG UONG

Vén ngsn sich trung vomg
A Chugmg telah ...

Véa Lgdn Fch Lugg vong
1 Néi dupg thinh phan 1/Dy sa thinh Ehin 1

Von rgin sich trung vor,
IN} Npd dungs Tidu dicdn...

Vén rala gich -3
1.2 Ngi dung/ Titwu dy dn...
Né&i dung thanh phin 2/Thy én thinh phin 3
B Chypug trinh ;..
hd BQ

via ogin séch trung uong

A Chuung trinh ...

Vén rgin sich trung vor,
1 Néi dung thinh ghxn 1/Dhr 4o thinh Eb]n 1

Von ruln sach trung vony

I¥] Npd dung/ Tidu duw dn ..

Vén rgdn dch trunp vgng
12 Npi dung/ Tidu dy dn...

Ndi dung ihdnh phin 2/Py &0 thigh phin 2

B Churmng trinh ,

BO...

0 DJA PRUONG

Vin ogdn sich trung uvomg

vdn ngin sich dis pbuon,

A Chuvng teinh o

Yonr c uT|

Von ngan sich &ia phuong
1 Ngi dung thanh phie 1/Dy do thinh phin |

Von rgin dch trung vorg

Vin ngdin sdch &;s phuong
1.1 Npé dung/ 71]&4 dirdn...

Vén rgin 3ich jung yong

Vda ngin sch dja phugng

1.2 Npi dungs Tidu die dn....
Néi dang thinh nh;g 2Dy 40 thanh ph‘n 2

L Churong trinh ,








STT

N§i dung

2

vén ki hogch

Lay 1] gidi ngdn tir ngdy 01 théng 01 alo ... dén hétogdy ... thing .. adm ...

Téﬂ: o

Vén kié boych giso Lrong ndm

Vén ké hoach

ahm trude dove | K4 hopeh TTRCP Ké hogch B4, nganh,

kéo dii (nku ¢8)

dis phuomg tridn
khai

Tfml ¥

Gidi ngin ki bogch kéo dhi

Gidi ngdn ké hoach odm ...

Trong 46

Vén tym oz theo
ché 8 chura 1hu
hd

'”Iﬂgl‘s Thanh tosn khdi

logng hodn thinh

Tiug 36

Teong 46

Thanh todn khéi
lugng hodn thinh

Véa tam Umg theo chi
a3 chua thu hdi

Ghichs

TINH...

Irdsé

7=81/

g-9+40 9 ']

Jmi2eid

{2 i3

Vén ngin skch trung uong

¥4o ngin sich dja phumg
Chuaong irinh ...

Vén noin gich tnonp vone

Vén neln }

Ni dpng thanh phin I/Pg &n thinh phln )

Von ngén sdeh tning vong

Van exdn sich ¢ja phuong
Npi dung/ Vidu die an. ..

Vg pein pich trung vorg

Mon rgin sfch ¢ja phuong

Ngi dung/ Tidu du dn...

N3i dung thanh gl_né n 2P fo thigh phin 2

Chyrong iginh ...

TINT....

Ghichi Ky C6 thing bio ¢do chi tiét ddn ndi dung thin phin'ds dn thinh phls ala tiing Chuorg trinh, Ky 13 tring bio o chi it ¢én timg rdi durgficu dv 4n thanh phin cia ting Chuorg tink

Thit e Chirong inh muc béu qudc gia 1ip xdp theo thi w thin gian ban kirh Nghi quyét clia Qudc hdi phé duyét €20 truong dau tr Chuomg trinh trong timg giai doan

THU TRUUNG CO QUAN TAI
CHINH/KHO BAC NHA NUGC

(ky, dong ddu, ght rd ho 1én)








DON V] BAO CAO

Bi¢u s8 04/CTMTQG-TX

BAO CAO TiNii BINH GIAI NGAN VON ST NGHIEP CHUONG TRINH MUC TIEU QUOC GIA NAM ... - KY ... THANG

(Kém theo bdo cdo 56... ngay... thdng.. nim... cua...)

Dom vj tinh: Trigu déng

Ngi dung

Dy toin nim ..

Loy ké gidi ngin (Tir 01701/ dén hé
npdy .. J.Ju)

Tong dy todn sir dyng
trong nim

Trong 26

Du todn ndm rude

Dus todn gioo frong ndm

chuyén sung (néu o)

TT; glav

B¢, co quan trung wong, dia
phurung prién khui ehi sids

Téng sb Ty K (%)

2

I=s45

4 3

[

7 8=73

‘TONG SO

Vén ngiin sich trung vong

Vin ngin sich dia phuong

Chuong trinh ....

Vén ngin sich trung; uomg

Vén ngin sich 8ia phuong

Nii dung thanh phin 1/Dy 8n thdch phin 1

Vén ngin sich trung vong,

Vén ngin sich dia phuong

31

Nl dung/ Tida du dn...

Vén ngin sich trung vong

Vién npin sich dia phuong

Ngi dang? Tidu due dn...

Nl dung thinh phia 2Dy 4n thinh phin 2

Chuong trinh ....

Vén ngin sich tung wong

Vén npin sich dia phuong

BQ. CO QUAN TRUNG VONG

Vén ngdn sdch trung wong

Chuong trinh....

Vén ngan sich trung voog

Nii dung thanh phin 1/Dy 3n thinh phin §

Von ngan sich tung uong

1.1

Nil dungy Tléu dee dn....

Vén ngin sich tuog uong

12

Nt dung/ Tidu Ju dn...

N§i dung thanh ph."m 2Dy én thinh phin 2

Chuong trinb ...

B0...

Vin ngiin shch trung vomg

Chuong trinh ...

Vén nghn sich trung wong

Ngi dung thinh phin 3/Dy 5n 1hanh phin 1

Vén ogén sich trung uong

1.1

Nl dupg/ Tica du dn...

Véo ngén s&ch trung uong

1.2

Npil dung/ Tidu du dn...

N3$i dung thinh phin 2Dy 3n think ph‘u 2

Chuong trinh ...

BO...

DJA PHUONG

Vén npin sich Irung wong

Yén ngan sich dja phuomg

Chrrong trink ...

Vén ngin sich tung utmg

Vén nphn sich dja phuong

Nl dung thinh ph‘ll 3/Dy dn thinh phin )

Vén ngin sich trung uong

Vén ngin sich dia phuong

Nit dung/ Tidu Jw dn...

Véa ngin sich tung vong,

Vén npin sich dia phuong

Nt dung/ Tidu du dnt...

N§i dung thinh phin 2Dy da thinh phin 2

Chuong trinh ...,

TiNH...

Vén ngin séch trung vong

Ven ngin sich dja phuong

Chuong trinh ...

Vén ngin sich trung vong

Vén ngin sich dia phuong

Ngi dung thinh phan 1/Dy 30 think phin 1

Von npin sich trung uong

Vén ngin sich dia phuang,

11

Nl dung/ Ttéu du dn...

vén ngdn sich trung vong

Vén ngin sich dia phuong

1.2

Ngi dung/ Tidu de dn...

Nii dung thinh phin 2/Dy 3n thinh phan 2








~

Ly ké gidi ngdn (Tir 01/01/... din hét

Dy todn nim ... ngdy )

STT Ni dung Trong 46
Tdng dy todn s d S
ag '::m: :;: yog Dt todn nam trude Dy ’anf;“ trong ndm — T5ng 6 TY 1§ (%)
chiydn sane fnds o6 3, oo quan frung wong, dia
yen sang (néued) | TTggiao phutong iridn khai chi sidg
B Chuong trinh ....
. TINY...

Ky 06 thang bio cio chi tiét dén ndi dung thinh phin/dy dn thinh phin cia nimg

¢hd

b3 Chuang winh: Ky 13 thing bio cho chi tiét dén timg, ndi dung/nu du i thinh phin
<iy img Chuong trinh,

This ty Chuong tinh muc tifu qubc gia sip xép theo this ty thoi gian ban hinh Nghj
quyst ciia Qudz hdi phé duyét chil truong diu tu Chuong trinh Bong timg giai doxn

THU TRUONG CO QUAN TAI CHINH/KHO BAC NHA NUGC

(%y. déng ddu, ghiré ho tén)










